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LỜI GIỚI THIỆU 

Sự thay đổi trong nhu cầu đào tạo và sự ra đời của các công nghệ, công cụ mới 

đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi hoạt động giáo dục và đào tạo. Nó tạo ra yêu cầu 

về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập. Tài liệu giảng dạy và 

học tập với vai trò định hướng, cung cấp kiến thức, là một trong những công cụ nền 

tảng giúp tạo nên chất lượng học tập như mong đợi. Xây dựng tài liệu học tập tốt, phù 

hợp với trình độ và chuyên ngành đào tạo để tạo ra các tương tác có ý nghĩa và trải 

nghiệm học tập thú vị với người học luôn là mối quan tâm hàng đầu của các giảng viên 

đại học. 

Khoa Quản trị - Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa 

học với chủ đề “Tài liệu giảng dạy và học tập Khoa Quản trị” với mục đích khuyến 

khích các nghiên cứu chuyên sâu về các nội dung liên quan đến tài liệu giảng dạy và 

học tập, từ đó nâng cao chất lượng và số lượng tài liệu giảng dạy cho Khoa, tạo điều 

kiện tốt nhất cho sinh viên của Khoa trong quá trình học tập tại Trường. Tọa đàm cũng 

mong muốn tạo ra một diễn đàn cho các thầy cô giáo trao đổi chuyên môn và kinh 

nghiệm, nhận ra những xu hướng và thách thức mới trong việc duy trì chất lượng và 

phát triển các tài liệu giảng dạy, từ đó đặt ra những định hướng và kết quả tốt hơn cho 

công tác này. 

Nhận được sự hưởng ứng từ các thầy cô giảng viên là phó giáo sư, tiến sĩ, thạc 

sĩ đến từ đại học Luật TP.HCM tham gia viết bài, ban chuyên môn của tọa đàm sau khi 

làm việc đã chọn lọc được các bài viết có chất lượng in trong kỷ yếu, và những bài tham 

luận xuất sắc để tác giả trình bày tại buổi tọa đàm.  

Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị và Ban tổ chức Hội thảo trân trọng cám ơn sự 

đóng góp quý báu của các tác giả dành cho tọa đàm. Hy vọng tọa đàm sẽ góp phần tạo 

nên những kết nối bền chặt hơn, làm cầu nối cho việc giao lưu học hỏi giữa giảng viên 

Khoa Quản trị và các nhà khoa học, các giảng viên đến từ các trường đại học khối ngành 

kinh tế, thúc đẩy các cơ hội hợp tác về nghiên cứu khoa học để cùng phát triển trong 

quá trình hội nhập toàn cầu. 

Ban Tổ chức kính chúc Quý vị tham gia tọa đàm mạnh khỏe và thành công. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

Ở BẬC ĐẠI HỌC 

PGS.TS Nguyễn Thị Thủy 

Trưởng khoa Quản trị - Trường Đại học Luật TP. HCM 

 

Tóm tắt: Bài viết nêu định nghĩa về tài liệu tham khảo, đồng thời phân tích sự quan 

trọng của việc sử dụng tài liệu tham khảo đối với giảng viên, sinh viên và trường đại 

học trong yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục. Tác giả cũng chỉ ra một số nguồn 

tài liệu tham khảo uy tín và hướng dẫn việc tìm kiếm tài liệu, xác nhận độ tin cậy và các 

cách thức sử dụng tài liệu tham khảo đối với giảng viên và sinh viên. 

Từ khóa: nguồn tìm kiếm tài liệu, tài liệu tham khảo, bậc đại học. 

 

1. Sự cần thiết của Tài liệu tham khảo 

Theo Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT về “Quy định việc biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học” 

Điều 2. Giải thích từ ngữ, mục 4 định nghĩa về tại liệu tham khảo như sau:  

“Tài liệu tham khảo là các sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách dịch, sách 

hướng dẫn, sách bài tập và các tài liệu khác đã được xuất bản, các bài báo, công trình 

khoa học và các tài liệu đã được công bố trong và ngoài nước, bao gồm cả tài liệu điện 

tử được giảng viên và người học sử dụng trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên 

cứu khoa học; tài liệu giúp cho giảng viên và người học tìm hiểu, bổ sung nội dung kiến 

thức hoặc tìm hiểu thêm đối với từng phần hoặc toàn bộ học phần trong chương trình 

đào tạo” 

Theo quy định trên, tài liệu tham khảo là những tài liệu được sử dụng trong quá 

trình giảng dạy, học tập bao gồm các dạng thức sau: 

- Sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách dịch, sách hướng dẫn, sách bài tập; 

- Các tài liệu khác được xuất bản một cách chính thống như: bài tạp chí, công 

trình khoa học, kỷ yếu hội thảo và các tài liệu đã được công bố trong và ngoài 

nước, bao gồm cả tài liệu điện tử được giảng viên và người học sử dụng trong 

quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; 

Tài liệu tham khảo giúp cho giảng viên và người học tìm hiểu, bổ sung nội dung 

kiến thức hoặc tìm hiểu thêm đối với từng phần hoặc toàn bộ nội dung học phần trong 
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chương trình đào tạo. Đặc biệt, ở bậc đại học là bậc học yêu cầu tính tự giác và chủ 

động rất cao nên để có được bài giảng trên lớp, giảng viên phải tham khảo rất nhiều tài 

liệu và đối với sinh viên, để việc học tập có hiệu quả, ngoài những thông tin giảng viên 

trình bày trên lớp, sinh viên phải tham khảo rất nhiều tài liệu để bổ sung cho kiến thức 

của mình. 

1.1. Sự cần thiết của tài liệu tham khảo đối với giảng viên 

Khác với bậc học phổ thông, điều kiện cơ bản đối với bài giảng của giáo viên chỉ 

cần bám vào kiến thức cơ bản và giáo trình chính thống thì ở bậc đại học, bài giảng trên 

lớp không chỉ đảm bảo kiến thức cơ bản mà còn chứa đựng các kiến thức lý luận và 

thực tiễn cũng như kỹ năng nên việc sử dụng tài liệu tham khảo cho bài giảng là bắt 

buộc. Ở bậc đại học, mỗi loại tài liệu tham khảo đều có ý nghĩa nhất định trong việc xây 

dựng bài giảng, vì vậy, giảng viên khi soạn bài và giảng dạy trên lớp phải biết được giá 

trị khoa học cũng như hiệu quả của từng loại tài liệu tham khảo để phục vụ cho hoạt 

động giảng dạy một cách hiệu quả nhất. 

- Giáo trình, tài liệu môn học là sản phẩm biên soạn chính thức đại diện cho “chất 

xám” của tập thể làm nên thương hiệu của cơ sở giáo dục, được công nhận là sản phẩm 

chính thức phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của từng môn học, là “ xương sống” của 

quá trình giảng dạy, học tập.  Trong mỗi chương trình giáo dục thì giáo trình, đề cương 

môn học là chuẩn kiến thức thống nhất, đồng bộ cho mỗi môn học, bất cứ giảng viên 

nào cũng phải tuân thủ giảng dạy theo kiến thức được sắp xếp trong từng môn học. Việc 

bổ sung, chỉnh sửa giáo trình, đề cương môn học cũng phải thực hiện trong thời gian 

dài nên tài liệu này mang tính ổn định, lâu dài. Tuy nhiên nếu trên giảng đường người 

dạy chỉ giảng dạy kiến thức đã có trong giáo trình một cách rập khuôn, cứng nhắc mà 

không có sự tìm hiểu thêm những tài liệu tham khảo khác thì bài giảng sẽ nhàm chán, 

lạc hậu, không còn sức hấp dẫn với sinh viên. 

Khác với giáo trình phải mất nhiều thời gian để cập nhật, chỉnh sửa, khi in ấn tái 

bản phải được sự đồng ý thông qua của tập thể thì tài liệu môn học đa dạng về hình 

thức, nội dung. Tài liệu môn học luôn được cập nhật mới thường xuyên, giúp cho giảng 

viên có nguồn tài liệu đa dạng, dễ dàng tiếp cận, nắm bắt nhanh chóng kiến thức chuyên 

môn mà mình đang trực tiếp giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung 

kiến thức chưa chuẩn xác trong bài giảng của mình. 

- Sách chuyên khảo, sách tham khảo dù không phải là tài liệu bắt buộc chính 

thống, tuy nhiên đây là những tài liệu có thể giúp cho bài giảng mang tính chuyên sâu, 

đa chiều về kiến thức và góp phần làm gia tăng hàm lượng khoa học của bài giảng. Sách 

chuyên khảo, tham khảo thường là của những chuyên gia, các nhà nghiên cứu viết, thể 

hiện kiến thức, quan điểm, cách nhìn nhận của họ đối với chủ đề nghiên cứu. Khác với 

giáo trình, chủ yếu chứa đựng các kiến thức cơ bản thì sách chuyên khảo, sách tham 
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khảo hàm chứa các kiến thức chuyên sâu, cách nhìn nhận đa chiều và gợi mở những 

vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Các tài liệu khác được xuất bản một cách chính thống như các bài tạp chí, kỷ 

yếu hội thảo, các công trình khoa học được nghiên cứu và các tài liệu được xuất bản 

khác là những tài liệu bổ sung cho các kiến thức cơ bản trong bài giảng. Một bài giảng 

ở bậc đại học không chỉ bao gồm kiến thức lý luận cơ bản mà còn phải bao hàm kiến 

thức thực tiễn, kỹ năng tiếp cận vấn đề, vì vậy các bài tạp chí, kỷ yếu hội thảo và các 

công trình nghiên cứu khác sẽ bổ sung thêm những nội dung này.    

1.2. Sự cần thiết của tài liệu tham khảo đối với sinh viên 

Đối với sinh viên, ngoài việc nghe giảng trên lớp, sinh viên phải tham khảo rất 

nhiều tài liệu để hiểu rõ hơn các kiến thức mà giảng viên trình bày, đồng thời trang bị 

thêm các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực học tập thông qua việc tham khảo tài liệu. 

Kiến thức ở bậc đại học yêu cầu người học phải có sự nhìn nhận đa chiều, phải có kỹ 

năng để áp dụng các kiến thức đã lĩnh hội trên lớp vào thực tiễn, muốn thực hiện được 

điều này, sinh viên phải đọc nhiều tài liệu, phải thẩm thấu những kiến thức chuyên sâu 

từ các tài liệu mang lại.  

- Giáo trình và tài liệu học tập cung cấp những kiến thức nền, cơ bản cho sinh 

viên. Muốn có sự hiểu sâu, hiểu rộng những kiến thức được lĩnh hội ở giảng đường, 

trước hết, sinh viên phải nắm được kiến thức căn bản. Chính vì vậy, việc sử dụng giáo 

trình, tài liệu học tập là bắt buộc đối với sinh viên vì đây là những tài liệu hàm chứa 

những kiến thức nền cho môn học mà sinh viên tiếp cận. Tuy nhiên, nếu trong quá trình 

học tập, sinh viên chỉ thụ động tiếp nhận kiến thức gói gọn trong bài giảng của giảng 

viên với thời gian hạn hẹp trên giảng đường, chỉ nghiên cứu giáo trình và tài liệu học 

tập do nhà trường soạn thảo thì kiến thức của sinh viên chỉ dừng lại ở mức căn bản chứ 

chưa thể đa chiều, chuyên sâu và do vậy, việc áp dụng vào thực tiễn sẽ kém hiệu quả. 

- Sách chuyên khảo, sách tham khảo và các tài liệu tham khảo khác là những tài 

liệu giúp sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn các nội dung cơ bản mà giảng viên truyền 

đạt trên lớp. Mặc dù, đây không phải là tài liệu bắt buộc nhưng đây là những tài liệu 

cần thiết tham khảo. Các tài liệu này giúp sinh viên hiểu sâu kiến thức, nắm bắt được 

các khía cạnh khác nhau của vấn đề để tạo kỹ năng vận dụng vào thực tiễn một cách 

hiệu quả. Trong quá trình học, việc sinh viên chủ động tìm kiếm nguồn tài liệu tham 

khảo để tự học, tự nghiên cứu đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình mở rộng 

tầm nhìn của mình. Cụ thể, để có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng tốt, sinh viên không 

chỉ phải hiểu và năm bắt những kiến thức cơ bản từ bài giảng mà sinh viên phải chủ 

động đọc, nghiên cứu các quan điểm khác nhau, những cách nhìn đa chiều về một vấn 

đề, để tự phản biện, tư duy, mở rộng tầm nhìn, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tư duy 

sáng tạo.  Một vấn đề được nhìn qua nhiều góc độ, nhiều lăng kính khác nhau từ đó có 
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thể sàng lọc, tổng hợp thông tin biến nó thành kiến thức mang bản sắc cá nhân của chính 

mình, điều đó mang lại nhiều lợi ích quý báu trong việc phát triển bản thân và thành 

công trong cuộc sống. 

1.3. Đối với quy trình kiểm định chất lượng giáo dục Đại học 

Tài liệu tham khảo đóng vai trò rất quan trọng trong việc dạy và học. Một bài 

giảng chất lượng thường phải đúc rút kiến thức từ rất nhiều tài liệu. Một sinh viên giỏi 

là người chịu khó tìm kiếm, xử lý các thông tin trong tài liệu tham khảo thành kiến thức 

của mình. Một công trình nghiên cứu hiệu quả phải là kết quả của việc nghiên cứu, xử 

lý các thông tin từ nhiều tài liệu tham khảo. Chính vì vậy, tài liệu tham khảo là một 

phần không thể thiếu trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Theo thông 

tư Số: 04/2016/TT-BGDĐT “Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học”, Điều 13, Tiêu chuẩn 9 Thông 

tư 04/2016/TT-BGDĐt xác định: Cơ sở vật chất và trang thiết bị, mục 2: Thư viện và 

các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu. Như vậy, tài liệu tham khảo là tiêu chuẩn bắt buộc trong hoạt động kiểm định chất 

lượng giáo dục của cơ cở giáo dục. 

Theo quy định về kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục đại học để phục vụ 

cho giảng dạy và học tập ở các cơ sở giáo dục nguồn tài liệu đóng vai trò là cơ sở để 

đánh giá sự đầu tư, quan tâm và đảm bảo của nhà Trường cho chất lượng giáo dục. Cơ 

sở giáo dục phải có đầy đủ học liệu (tài liệu bắt buộc) bao gồm: giáo trình, đề cương 

môn học, ngoài ra phải có những tài liệu tham khảo, chuyên khảo (bao gồm tiếng Anh 

và tiếng Việt), cho từng ngành đào tạo và từng môn học có thống kê minh chứng cụ thể 

như: số lượng bản cứng/bản mềm, cơ sở dữ liệu thư viện số, cơ sở dữ liệu trong và ngoài 

nước …, số tài khoản truy cập, số lượng tài liệu phải đáp ứng đủ cho số lượng người 

học tại cơ sở giáo dục nhằm hỗ trợ, bám sát các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

2. Việc sử dụng tài liệu tham khảo trong hoạt động giảng dạy của giảng viên 

2.1. Nguồn tìm kiếm tài liệu:  

- Nguồn tài liệu truyền thống (bản in): 

 Để tiếp cận trực tiếp nguồn tài liệu tham khảo bản giấy, người sử dụng có thể tìm 

kiếm tại các thư viện của các cơ sở giáo dục, cơ quan thông tin phù hợp với chuyên 

ngành mình hướng tới. Với chuyên ngành luật thì lựa chọn tốt nhất là các thư viên hàng 

đầu về đào tạo chuyên ngành này đó là: Thư viện trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 

Thư viện trường Đại học Luật HN, thư viện Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia 

Hà Nội. Với chuyên ngành kinh tế thì thư viện của các trường đào tạo kinh tế hàng đầu 

của Việt Nam như Đại học ngoại thương, Đại học Kinh tế, Đại học Tài chính – 

Marketing, Đại học Ngân hàng, Đại học Thương mại là lựa chọn tốt nhất. Việc tìm kiếm 
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các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo về lĩnh vực kinh doanh của các nước 

có nền kinh tế phát triển tại các nhà sách lớn cũng là sự lựa chọn sáng suốt. Ngoài ra ở 

các nhà xuất bản chính thống các cơ quan thông tin uy tín lâu đời (Nhà xuất bản Chính 

trị Quốc gia, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Nhà xuất bản Tư pháp…) cũng là nơi có 

thể cung cấp những tài liệu tham khảo có giá trị. 

- Nguồn tài liệu số: 

Đối với giảng viên bị giới hạn về thời gian nên chủ yếu nguồn tài liệu họ mong 

muốn là tài liệu số, việc tiếp cận sẽ không bị mất thời gian di chuyển, tiết kiệm được 

thời gian, công sức. Việc tìm kiếm tài liệu tham khảo của giảng viên đòi hỏi nâng cao, 

chuyên sâu hơn, nhằm nghiên cứu mở rộng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn hỗ 

trợ cho quá trình giảng dạy của mình, ngoài ra việc nghiên cứu tài liệu tham khảo giúp 

họ kế thừa kiến thức, so sánh, đối chiếu để tạo ra một sản phẩm khoa học mới. 

Trong thời đại số hiện nay, việc phục vụ trên nền tảng số là yêu cầu bắt buộc 

giúp người sử dụng dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm thông tin. Chính vì thế 

để đáp ứng cho người sử dụng thì nguồn tài nguyên số được phát triển trên nhiều nền 

tảng khác nhau để việc tiếp cận được dễ dàng và thuận lợi mọi lúc mọi nơi và hiện nay 

nguồn tài liệu số có các dạng sau: 

Nguồn tài liệu miễn phí: có thể dễ dàng tìm kiếm trên các website mã nguồn mở, 

tài liệu được để ở chế độ sẵn sàng cho người sử dụng đọc, có thể đọc, tải về sử dụng 

không hạn chế, có thể tìm kiếm tài liệu tham khảo chuyên ngành kinh tế, chuyên ngành 

luật trên một vài website sau: 

+ Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia: 

(https://sti.vista.gov.vn/pages/trang-chu.aspx) bao gồm nội dung toàn văn của các tạp 

chí, đa dạng nhiều lĩnh vực và có thể đọc toàn văn, tải về máy không giới hạn 

+ Trang của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về luận văn  nghiệp, luận án tiến 

sĩ của các cơ sở đào tạo bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau 

(https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.31) tài liệu được đọc, tải về miễn phí, được cập 

nhật liên tục. 

+ Các trang tạp chí online lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực luật. Hiện nay rất nhiều 

tạp chí đã có trang online tuy nhiên việc truy cập online chưa được thuận tiện lắm. Khá 

nhiều trang tạp chí thì việc tiếp cận các bài viết chủ yếu bằng bản in. 

 Để sử dụng nguồn tài liệu miễn phí này thì đòi hỏi người tìm phải biết chắt lọc 

và lựa chọn thông tin, ngoài ra tốc độ truy cập ở các website này không ổn định, không 

được hỗ trợ thông tin khi cần, không được cập nhật mới thường xuyên, dễ bị quảng cáo 

làm phiền 

https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.31
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Nguồn tài liệu có thu phí: Là nguồn tài liệu được cơ quan, tổ chức biên soạn bài 

bản, thông tin trách nhiệm rõ ràng, nguồn tài liệu chất lượng, có kiểm định chọn lọc đầu 

vào, được cập nhật mới thường xuyên, để sử dụng nguồn tài liệu này phải mua tài khoản 

truy cập theo tháng, năm.  

Một số website tìm kiếm tài liệu tham khảo chuyên ngành luật tiêu biểu như: 

+ Hệ thống tra cứu và tóm tắt bản án, án lệ áp dụng trí tuệ nhân tạo. Khám 

phá 7 cú pháp tìm kiếm thông minh - Tìm kiếm các bản án, án lệ với độ chính 

xác lên đến 99%, giảm thiểu tối đa thời gian tra cứu bản án. 

(https://lexcentra.hcmulaw.edu.vn/homepage) 

+Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam, Thư viện pháp luật cung cấp cơ 

sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luật. https://thuvienphapluat.vn/ 

+ Cơ sở dữ liệu Wetlaw cung cấp cho người dùng lượng thông tin khổng 

lồ tài liệu, bài viết, các luật lệ, án lệ, tạp chí luật, luận văn, biểu mẫu pháp lý của 

Hoa kỳ và nhiều nước trên thế giới. (https://1.next.westlaw.com/) 

+ Cơ sở dữ liệu Hienonline dữ liệu trực tuyến về các tạp chí chuyên ngành 

luật và liên quan về luật, tài liệu về các vụ án, luật quốc tế, hệ thống văn bản 

pháp luật của Liên Hợp Quốc, sách chuyên luận cổ điển về luật, hiến pháp các 

nước, điều ước quốc tế, các cuộc tranh luận về lập pháp, hiến pháp 

(https://home.heinonline.org/) 

Một số website tìm kiếm tài liệu tham khảo chuyên ngành kinh tế tiêu biểu như: 

 + Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 

(https://ajeb.hub.edu.vn) 

 + Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á (https://ajeb.hub.edu.vn)  

 + Tạp chí Kinh tế và Phát triển (https://js.ktpt.edu.vn)  

 + Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (https://jebvn.ueb.edu.vn) 

 + Tạp chí Công thương (https://tapchicongthuong.vn) 

Các trang web:  

o + https://vjol.info.vn/ 

o + https://sci-hub.se/ 

o + https://www.sciencedirect.com/ 

o + https://www.tandfonline.com/ 

o + http://www.researchgate.net/ 

o + https://www.oalib.com/ 

o + https://www.refseek.com/ 

o + https://openknowledgemaps.org/ 

o + https://scholar.google.com/ 

https://lexcentra.hcmulaw.edu.vn/homepage
https://thuvienphapluat.vn/
https://1.next.westlaw.com/
https://home.heinonline.org/
https://ajeb.hub.edu.vn/
https://ajeb.hub.edu.vn/
https://js.ktpt.edu.vn/
https://jebvn.ueb.edu.vn/
https://tapchicongthuong.vn/
https://vjol.info.vn/
https://sci-hub.se/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.tandfonline.com/
http://www.researchgate.net/
https://www.oalib.com/
https://www.refseek.com/
https://openknowledgemaps.org/
https://scholar.google.com/
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Nguồn tài liệu có thu phí có giao diện dễ tìm kiếm, dịch vụ hỗ trợ khách hàng 

chuyên nghiệp, thường xuyên cập nhật các tính năng tìm kiếm mới, cũng như nguồn 

thông tin chất lượng, luôn được bổ sung, cập nhật hàng ngày… 

2.2. Độ tin cậy của tài liệu 

Trong thời đại bùng nổ thông tin trong mọi lĩnh vực, mỗi cá nhân cũng có thể tự 

mình đưa thông tin lên mạng, các thông tin tràn lan, không kiểm chứng, không được 

xác minh rõ ràng, thật giả lẫn lộn gây nên bất an và rối loạn xã hội, chính vì vậy, việc 

tìm kiếm thông tin đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ năng chọn lọc, đánh giá và xác 

minh sự tin cậy. Một vài tiêu chí để chọn lọc được những tài liệu tin cậy: 

- Đối với tài liệu truyền thống (bản in) độ tin cậy được xác định bởi tài liệu được 

xuất bản do nhà xuất bản uy tín lâu năm trong ngành xuất bản, có trụ sở làm việc, thông 

tin trách nhiệm rõ ràng, có giấy phép đầy đủ.  Tài liệu được viết bởi những tác giả uy 

tín, có học hàm học vị, làm việc ở những đơn vị danh tiếng, đã có nhiều công trình công 

bố được đánh giá cao về mặt học thuật. Tài liệu được giới thiệu hướng dẫn tham khảo 

thêm bởi giảng viên giảng dạy chính môn học đó.  Tài liệu có chỉ số học thuật cao. 

- Đối với tài liệu trên nền tảng số: Tên miền phổ biến và quen thuộc .edu.com; 

gov.vn; .net, website có sự đầu tư về chuyên môn, có lượng truy cập thường xuyên cao, 

thiết kế chuyên nghiệp, là những website chính thống của các đơn vị, tổ chức, có cơ 

quan chủ quản rõ ràng, có giấy phép kinh doanh, địa điểm kinh doanh, trụ sở, số điện 

thoại liên hệ, tất cả các thông tin minh bạch công khai trên website. Những cơ sở dữ 

liệu đã được mua bởi nhà Trường, thư viện.  

2.3. Cách thức sử dụng 

Tài liệu tham khảo dù là tài liệu truyền thống hay tài liệu số thì cách thức tìm 

kiếm cũng khá giống nhau là truy cập vào các trang tra cứu trực tuyến của đơn vị, tổ 

chức và tìm kiếm theo: nhan đề tài liệu, tìm theo tác giả, theo năm xuất bản, hoặc tìm 

kiếm từ khóa, chủ đề. Việc sử dụng tài liệu tham khảo của giảng viên nhằm:  

- Nâng cao kiến thức chuyên môn giảng dạy, cập nhật những kiến thức mới cải 

thiện chất lượng giảng dạy. 

- Lựa chọn nguồn tài liệu chất lượng để hướng dẫn sinh viên tham khảo ngoài giáo 

trình chính của môn học.  

- Soạn bài giảng theo phương pháp mới. 

- Nghiên cứu khoa học và dẫn nguồn tài liệu vào sản phẩm nghiên cứu của mình. 

- Tạo nên công trình mới (sách, bài tạp chí…)  sau quá trình nghiên cứu. 

3. Việc sử dụng tài liệu tham khảo trong hoạt động học tập của sinh viên 

3.1. Nguồn tìm kiếm 
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Sự phát triển, đổi mới về phương pháp giáo dục đại học, hình thức đào tạo theo 

tín chỉ lấy người học làm trung tâm, yêu cầu sinh viên chủ động tự học, tự nghiên cứu, 

phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập. Ngoài nguồn kiến thức 

cơ bản tiếp nhận ở trường, sinh viên phải tìm kiếm thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ 

sung kiến thức, tổng hợp, biến nó thành sự hiểu biết của bản thân, phục vụ cho quá trình 

học tập của mình. Việc tìm kiếm và đọc tài liệu giúp sinh viên hiểu sâu và rõ hơn các 

kiến thức được lĩnh hội từ giảng viên. 

Nguồn tìm kiếm tài liệu tham khảo của sinh viên chủ yếu phục vụ cho từng môn 

học cụ thể, sinh viên thường xuyên tham khảo những loại tài liệu sau: giáo trình, sách 

hướng dẫn học tập, sách chuyên khảo, tham khảo, sách bình luận, phân tích…tất cả 

nguồn tài liệu này có thể đọc, mượn bản giấy tại các thư viện của cơ sở đào tạo, hoặc 

có thể mua trực tiếp tại Trung tâm học liệu, các nhà xuất bản. 

Kênh thông tin thứ hai là nguồn tài liệu trực tuyến được truy cập qua mạng 

Internet. Đối với kênh thông tin này, sinh viên có nhiều điều kiện thuận lợi để truy cập 

các nguồn tài nguyên số đa dạng và đặc biệt là tính cập nhật rất cao. Sinh viên nên sử 

dụng những kênh truy cập tin cậy đã được mua bản quyền tại các thư viện như (westlaw, 

heinonline, lexcentra, thuvienphapluat, bộ sưu tập sách điện tử…), hoặc thư viện số với 

đầy đủ nguồn tài liệu nội sinh là luận án, luận văn, khóa luận, hội thảo, đề tài nghiên 

cứu khoa học của giảng viên, sinh viên. Các website của các đơn vị thông tin uy tín. 

Khảo sát tại trang tra cứu trực tuyến của Trung tâm Thông tin Thư viện trường 

Đại học luật TP. Hồ Chí Minh về việc sử dụng tài liệu tham khảo có thể thấy như sau: 

- Đối với môn “Hợp đồng Dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng” thì sinh viên sử dụng tài liệu tham khảo nhan đề “Luật 

Hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án: Sách chuyên khảo. 

Tập 1 của tác giả GS.TS. Đỗ Văn Đại. Số lần sinh viên mượn về nhà 

sử dụng 272 lượt mượn/1 năm  

- Đối với môn học “Tư pháp Quốc tế” sinh viên sử dụng tài liệu tham 

nhan đề: Tư pháp quốc tế của tác giả Lê Thị Nam Giang, Nguyễn Lê 

Hoài, Phan Hoài Nam.  Số lần sinh viên mượn về nhà sử dụng 187 

lượt mượn/1 năm  

- Luật thương mại quốc tế hướng dẫn học tập và văn bản pháp luật,  nhà 

xuất bản  Lao động,         năm  xuất bản 2022,       số lượt mượn về nhà 

125 lần /năm.  

- Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ. Tác 

giả: Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh nhà xuất bản Hồng Đức, 

năm  xuất bản 2019, số lượt mượn về nhà 108  lần/năm.  
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- Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tác giả TS. Nguyễn, Thị 

Dung, năm  xuất bản 2020, số lượt mượn về nhà 95 lần/năm.1 

Qua đó thấy được sinh viên rất chú trọng đến việc tìm kiếm thêm nhiều nguồn 

tài liệu tham khảo để giúp họ nâng cao, mở rộng sự hiểu biết, rèn luyện khả năng tự 

nghiên cứu độc lập, tiến tới làm chủ tri thức, kỹ năng trên cơ sở hướng dẫn của giảng 

viên. 

3.2. Cách thức sử dụng 

- Việc sử dụng tài liệu tham khảo giúp sinh viên nâng cao sự hiểu biết, mở rộng 

kiến thức của bản thân giúp sinh viên đạt kết quả cao trong học tập. Trong quá trình học 

trên lớp, sinh viên phải thực hiện sự tương tác với giảng viên, đây cũng là một nội dung 

mà giảng viên có thể sử dụng làm căn cứ cộng thêm điểm giữa kỳ cho sinh viên. Muốn 

sự tương tác này đạt hiệu quả, sinh viên phải đọc nhiều tài liệu để có cách nhìn đa chiều, 

hiệu quả những nội dung được giảng viên truyền đạt. 

- Phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu. Trên thực tế, do thời gian giảng dạy 

trên lớp của các môn học khá hạn hẹp nên thông thường, giảng viên chỉ trình bày được 

các kiến thức cơ bản. Để sinh viên có sự tiếp cận sâu, đa chiều và mở rộng kiến thức, 

giảng viên sẽ cung cấp cho sinh viên danh mục các tài liệu tham khảo. Việc tìm kiếm 

và nghiên cứu các tài liệu tham khảo sẽ giúp sinh viên tự giác trong học tập, nâng cao 

kiến thức của bản thân, tính trách nhiệm trong việc đào sâu các kiến thức thuộc nội dung 

các môn học được giảng viên truyền đạt. 

- Nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin, phân tích, tổng hợp các nguồn tin khác 

nhau. Qua quá trình tìm kiếm và đọc tài liệu, sinh viên sẽ tích lũy được kinh nghiệm 

tìm kiếm thông tin, đánh giá, nhìn nhận các vấn đề một cách khoa học hơn nhờ vào việc 

tổng hợp các thông tin từ những tài liệu đã tham khảo. 

- Nâng cao khả năng tự phản biện, tư duy, khả năng làm việc độc lập. Khi nghiên 

cứu tài liệu tham khảo, sinh viên sẽ phát triển được khả năng phản biện, khả năng tư 

duy. Ngoài ra, thói quen tham khảo tài liệu sẽ giúp sinh viên làm quen với việc tự nghiên 

cứu, tạo khả năng làm việc độc lập. Khi tham khảo nhiều tài liệu, sinh viên sẽ tích lũy 

được nhiều kiến thức, tạo sự tự tin cho bản thân khi nói, viết về vấn đề mình nghiên 

cứu. 

- Trích dẫn vào các công trình nghiên cứu cá nhân. 

  

 
1 Nguồn: Thư viện trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh 
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4. Kết luận 

 Tài liệu tham khảo là yếu tố không thể thiếu trong hoạt động giảng dạy và học 

tập ở bậc đại học. Việc nghiên cứu tài liệu tham khảo giúp giảng viên có kiến thức sâu 

rộng, cơ sở lý luận vững chắc. Tài liệu tham khảo giúp giảng viên chuẩn bị bài giảng 

chất lượng, đảm bảo tính khoa học và sự thuyết phục đối với những nội dung truyền 

đạt. Khi chuẩn bị giáo án cho mỗi một môn học, danh mục tài liệu tham khảo là nội 

dung bắt buộc trong tài liệu môn học mà giảng viên cung cấp cho sinh viên. Nếu danh 

mục tài liệu tham khảo có chất lượng, dễ tiếp cận, dễ tìm kiếm thì quá trình tiếp nhận 

kiến thức của sinh viên sẽ chất lượng và hiệu quả. 

 Tầm quan trọng của tài liệu tham khảo đối với việc học tập của sinh viên là không 

thể phủ nhận, vì vậy, trong quá trình học tập, sinh viên phải nghiêm túc tìm kiếm và 

nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ hơn các kiến thức trong bài giảng. Tài liệu tham khảo giúp 

sinh viên nâng cao khả năng nhận thức, có luận cứ khoa học để đưa ra những lập luận 

xác đáng bảo vệ cho các quan điểm của bản thân. 

 Tóm lại, việc sử dụng tài liệu tham khảo một cách có hiệu quả trong hoạt động 

giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên sẽ giúp hoạt động đào tạo ở bậc đại 

học đạt kết quả cao. Tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu tham khảo tốt sẽ tạo ra được đội 

ngũ giảng viên giỏi, đội ngũ sinh viên có kiến thức sâu rộng, có kỹ năng tốt khi vận 

dụng vào thực tiễn. 
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LỢI ÍCH CỦA VIỆC BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH CỦA GIẢNG VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

TS. Hoàng Văn Long 

Phó trưởng Khoa Quản trị - Trường Đại học Luật TP. HCM 

 

Tóm tắt: Bài viết trình bày về những lợi ích mà tác giả hoặc nhóm tác giả Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia biên soạn giáo trình, dựa trên những 

quy định của Nhà nước về các tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức ngạch giảng viên; 

Quy định về nhiệm vụ vủa Nhà giáo hay những Quy chế khen thưởng, nhiệm vụ NCKH 

của giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn lan toả 

trong việc biên soạn tài liệu giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh, đặc biệt là biên soanh giáo trình trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và 

quản lý vốn là những hạn chế về tài liệu giảng dạy, học tập tại Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: biên soạn giáo trình, tài liệu học tập. 

1. Đặt vấn đề: 

Giáo trình trong các cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng 

và hỗ trợ sinh viên tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, việc biên soạn giáo trình hiệu quả là 

một quá trình đòi hỏi nhiều kỹ năng và tâm huyết từ các tác giả. 

Trước hết, giáo trình cần đảm bảo tính khoa học và cập nhật với những tiến bộ 

mới nhất trong lĩnh vực chuyên môn. Nội dung trình bày cần logic, rõ ràng, dễ hiểu, 

phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu của sinh viên. Bên cạnh đó, giáo trình cũng 

cần cung cấp cho sinh viên những phương pháp học tập hiệu quả, giúp các em rèn luyện 

tư duy phản biện và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế. 

Tuy nhiên, việc viết giáo trình đại học cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Một trong 

những khó khăn lớn nhất là thu thập và tổng hợp tài liệu một cách đầy đủ và chính xác. 

Việc thiếu hụt tài liệu tham khảo hoặc tài liệu quá cũ có thể ảnh hưởng đến chất lượng 

giáo trình. 
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Ngoài ra, việc trình bày nội dung một cách khoa học, hấp dẫn và dễ hiểu cũng là 

một thử thách không nhỏ đối với các tác giả. Giáo trình cần sử dụng ngôn ngữ phù hợp 

với đối tượng học viên, đồng thời bổ sung các hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu minh họa sinh 

động để thu hút sự chú ý của người học. 

Hơn nữa, việc cập nhật giáo trình với những kiến thức mới nhất cũng là một vấn 

đề cần được quan tâm. Các tác giả cần thường xuyên theo dõi các nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực chuyên môn để bổ sung và cập nhật nội dung giáo trình cho phù hợp. 

Viết giáo trình là một công việc đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, công sức và tâm 

huyết của các tác giả. Tuy nhiên, đây cũng là một đóng góp quan trọng cho sự phát triển 

của giáo dục đại học và cho sự nghiệp học tập của sinh viên. Để nâng cao chất lượng 

giáo trình cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tác giả, nhà xuất bản và các cơ sở đào 

tạo. Các cơ sở đào tạo cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích các giảng viên 

tham gia biên soạn giáo trình. Đồng thời, cũng cần tổ chức các hội thảo, tập huấn để 

nâng cao kỹ năng viết giáo trình cho các tác giả. 

Trong bài viết này, tác giả tập trung vào việc phân tích những lợi ích mang lại cho 

giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong việc biên soạn giáo 

trình nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, cũng như nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

của mình, ngoài ra, việc biên soạn giáo trình còn có những lợi ích khác. 

2. Lợi ích mang lại từ việc biên soạn giáo trình 

Thứ nhất, Góp phần bổ sung nguồn tài liệu giảng dạy và học tập của giảng viên 

và sinh viên tại Ulaw. Giáo trình đóng vai trò như nguồn tài liệu chính cho giảng viên 

trong quá trình xây dựng bài giảng, giúp họ có thêm nhiều thông tin, kiến thức và 

phương pháp giảng dạy mới mẻ, cập nhật. Nhờ vậy, giảng viên có thể truyền tải kiến 

thức một cách hiệu quả và thu hút hơn cho sinh viên. Giáo trình không chỉ cung cấp 

kiến thức nền tảng mà còn giới thiệu những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực chuyên 

môn, giúp giảng viên cập nhật xu hướng khoa học và có thêm tư liệu cho công tác 

nghiên cứu, sáng tạo. Việc sử dụng giáo trình giúp giảng viên tiết kiệm thời gian và 

công sức trong việc chuẩn bị bài giảng, thay vì phải tự nghiên cứu và tổng hợp tài liệu 

từ nhiều nguồn khác nhau. 
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Thứ hai, Làm cơ sở cho việc thực hiện nghiệm vụ NCKH đối với giảng viên: Theo 

Quyết định 808/QĐ-ĐHL ngày 19/7/2023 về việc ban hành Quy định về NCKH đối với 

GV trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh theo khoản 6 điều 2 của quyết định trên thì sách 

(giáo trình) và chương sách được ghi nhận là công trình NCKh có tính giờ nghĩa vụ cho 

GV và được liệt kê vào nhóm sách nhóm A (sách được xuất bản bởi NXB uy tín do 

HĐGS ngành xác định hoặc sách do Trường ĐH Luật TP. HCM đặt hàng), như vậy với 

giáo trình được viết thuộc diện đặt hàng của Nhà trường sẽ được tính như sau: 

- Quy đổi điểm dùng để đánh giá phân loại viên chức cuối năm (Điều 4), tuỳ theo 

học hàm học vị mà mỗi thầy cô sẽ có điểm quy đổi tương ứng. Riêng việc tính 

điểm thì với mỗi chương sách (tiếng Việt) được quy định 1 điểm; 

- Quy điểm số giờ NCKH theo nghĩa vụ  hàng năm của giảng viên, (mục f khoản 2 

Điều 7) cũng có quy định quy đổi giờ NCKH là 23giờ/trang giáo trình (viết lần 

đầu). 

Thứ ba, Phục vụ trong quá trình đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 

bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học 

công lập. Giảng viên muốn dự thi hoặc xét thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp giảng 

viên (hạng III), mã số V.07.01.03 lên chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 

II), mã số V.07.01.02. Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 40/2020/TT-

BGDĐT và khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT (có hiệu lực thi hành từ 

ngày 19/04/2022) thì tiêu chuẩn đối với giảng viên chính (hạng II) ngoài những tiêu 

chuẩn, nhiệm vụ cụ thể nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên thì tiêu 

chuẩn về sách phục vụ đào tạo được quy định cụ thể như sau: “Chủ trì hoặc tham gia 

biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học (do thủ trưởng 

cơ sở giáo dục đại học hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập) thẩm định, nghiệm 

thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên phù hợp 

với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của giảng viên và có mã số chuẩn 

quốc tế ISBN”. Như vậy với giáo trình biên soạn phục vụ đào tạo hoàn toàn đáp ứng 

được tiêu chuẩn nêu trên khi viên chức tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng. 

Thứ tư, Tăng thu nhập của giảng viên. Theo Quyết định 266/QĐ-ĐHL ngày 

20/2/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx?anchor=dieu_6
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx?anchor=dieu_6
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx?anchor=khoan_1_2
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đổi bổ sung Điều 27 Quy chế biên soạn và phát hành tài liệu học tập, trong đó điều 

chỉnh bổ sung về thù lao và căn cứ để tính thù lao khi biên soạn tài liệu học tập, cụ thể: 

- Biên soạn giáo trình: 135.000 đồng/trang A5; 

- Chủ biên giáo trình: 15.000 đồng/trang A5; 

- Chi phí quản lý: Trưởng khoa là 1.500.000 đồng/giáo trình và Trưởng Bộ môn 

là1.500.000 đồng/giáo trình. 

Như vậy, ngoài việc tính giờ NCKH, làm tiêu chuẩn để thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp, việc biên soạn giáo trình còn mang về thu nhập cho giảng viên. 

Thứ năm, Một số lợi ích khác.  

- Giáo trình giúp giảng viên có định hướng rõ ràng về nội dung, phương pháp giảng 

dạy và mục tiêu học tập cho mỗi bài học. Nhờ vậy, giáo viên có thể dễ dàng tổ 

chức và điều phối các hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả. 

- Giáo trình giúp giảng viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chuẩn bị bài 

giảng. Thay vì phải tự nghiên cứu và soạn thảo tài liệu, giáo viên có thể sử dụng 

giáo trình như một nguồn tài liệu tham khảo chính, từ đó tập trung vào việc thiết 

kế các hoạt động giảng dạy phù hợp với học sinh. 

- Giáo trình được biên soạn bởi tập thể giảng viên, đảm bảo tính khoa học và chính 

xác về nội dung. Do đó, việc sử dụng giáo trình giúp nâng cao chất lượng giảng 

dạy, đảm bảo sinh viên được tiếp cận với kiến thức một cách bài bản và hiệu quả. 

- Giáo trình giúp tạo môi trường học tập thống nhất cho tất cả học sinh trong 

lớp. Nhờ vậy,  sinh viên có thể dễ dàng theo dõi bài giảng và nắm bắt kiến thức 

một cách hiệu quả và thống nhất giữa các giảng viên trong bộ môn trong việc ôn 

tập, ra đề chi và chấm thi kết thúc học phần. 

3. Một số đề xuất, kiến nghị hỗ trợ công tác biên soạn giáo trình 

Đối với Nhà trường:  

- Thông tin, tuyên truyền về những lợi ích của việc biên soạn giáo trình, tài liệu 

học tập cho toàn thể viên chức Nhà trường;  

- Đơn giản hoá các thủ tục thanh quyết toán, thù lao trong việc biên soạn tài liệu 

giảng dạy và học tập; 
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- Sửa đổi, bổ sung theo hướng gia tăng điểm số trong: Quy đổi điểm dùng để đánh 

giá phân loại viên chức cuối năm và Quy điểm số giờ NCKH theo nghĩa vụ  hàng 

năm của giảng viên, đặc biệt đối với một số khoa Như khoa Quản trị, Khoa Ngoại 

ngữ pháp lý; Khoa cơ bản. 

Đối với Khoa chuyên môn 

- Khuyến khích giảng viên trong khoa biên soạn giáo trình, tài liệu học tập; 

- Hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập; 

- Các bộ môn hỗ trợ về chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên bộ 

môn tham gia vào việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập. 

Đối với giảng viên 

- Nhận thức rõ ý nghĩa và vai trò của việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập; 

- Mạnh dạn, chủ động trong việc thực hiện biên soạn giáo trình, tài liệu học tập. 

4. Tài liệu tham khảo 

[1]  Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

[2]  Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 

tháng 10 năm 2020 về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và 

xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

[3]  Quyết định số 266/QĐ-ĐHL ngày 20/2/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi bổ sung Điều 27 Quy chế biên soạn và 

phát hành tài liệu học tập 

[4]  Quyết định 808/QĐ-ĐHL ngày 19/7/2023 về việc ban hành Quy định về NCKH 

đối với GV trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh.  
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ XOAY QUANH CÔNG TÁC BIÊN SOẠN 

VÀ HƯỚNG ÁP DỤNG GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU HỌC TẬP 

TRONG GIẢNG DẠY 

ThS. Nguyễn Hoàng Phước Hiền 

Khoa Quản trị- Trường Đại học Luật TP.HCM 

 

Tóm tắt: Giáo trình, tài liệu học tập là một tài liệu không thể thiếu trong môi trường 

học tập tại các cơ sở đào tạo giáo dục. Việc chọn lọc thông tin lý thuyết cũng như các 

nghiên cứu, tình huống thực tiễn cũng được áp dụng nhằm đảm bảo việc truyền đạt kiến 

thức được hiệu quả, đầy đủ và bám sát vào xu hướng phát triển hiện nay. Tuy nhiên, 

trong công tác soạn thảo cũng như tìm kiếm phương pháp sử dụng những tài liệu này 

vẫn còn có một số khó khăn cần được giải quyết. Chính vì vậy, bài tham luận trình bày 

thực trạng về quá trình biên soạn giáo trình, tài liệu học tập đối với các môn học thuộc 

khối ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị Luật thuộc Trường Đại học Luật TP.HCM. 

Từ đó, tác giả đề xuất phương án giải quyết và hướng áp dụng hiệu quả các tài liệu này 

vào công tác giảng dạy tại trường đại học.  

Từ khoá: công tác biên soạn, áp dụng, giáo trình, tài liệu học tập 

1. Nhìn nhận chung về số vấn đề xoay quanh công tác biên soạn giáo trình, tài 

liệu học tập 

Giáo dục là cần thiết dành cho tất cả các cá nhân, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh 

viên tại các trường, cơ sở giáo dục đại học. Trong đó, dạy và học là những yếu tố quan 

trọng, tồn tại nhằm bổ trợ cho nhau, nhằm thúc đẩy việc học tập trở nên hiệu quả. Có 

thể nói rằng công cụ học tập này không chỉ hỗ trợ giảng viên trong việc truyền tải kiến 

thức mà còn khơi dậy sự hứng thú, giúp người học trang bị, củng cố về một lượng kiến 

thức phù hợp.  

Theo điểm a Khoản 4 Điều 2 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, giáo trình được đánh 

giá là “tài liệu giảng dạy, học tập có nội dung phù hợp với chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng được người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học duyệt, lựa chọn hoặc được Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt”. Từ đây đã chỉ ra sự khác biệt với sách giáo 

khoa tiêu chuẩn ở những điểm như dành cho chương trình đào tạo như thế nào và các 
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cấp phê duyệt. Chính vì vậy, với các cơ sở giáo dục đại học, giáo trình chính là bộ tài 

liệu phải có sự gắn kết chặt chẽ với chương trình đào tạo của trường, của ngành với mục 

đích hỗ trợ người học hiểu rõ các nội dung xoay quanh môn học phần đấy.  

Với bộ tài liệu bao gồm giáo trình và các tài liệu học tập liên quan kèm theo, tầm 

quan trọng được thể hiện thông qua các yếu tố như sau: 

(i) Thông tin có cấu trúc: cả người dạy và người học đảm bảo được sự thống 

nhất về mặt nội dung truyền tải, gắn chặt với khung chương trình đạo tạo của 

Trường và ngành học. Nhóm biên soạn phải đảm bảo rằng tất cả chủ đề cần 

thiết, nội dung cơ bản bao gồm khái niệm, đặc điểm, vai trò.. cùng với bài tập 

tình huống, câu hỏi đều được cập nhật một cách hệ thống, chỉ rõ sự liên kết 

trong mạch kiến thức. 

(ii) Độ tin cậy và thời gian tìm kiếm thông tin:  Bộ tài liệu tiết kiệm thời gian và 

công sức khi tìm kiếm thông tin vì đây là nguồn tài liệu có quy trình phản 

biện từ các chuyên gia cũng như có sự phê duyệt từ người đứng đầu nên mức 

độ tin cậy cao hơn, trong khi đấy các thông tin trên mạng Internet chưa được 

kiểm soát tốt.  

(iii) Hỗ trợ giảng dạy: Không thể phủ nhận rằng học sinh sinh viên khi sử dụng 

giáo trình và bộ tài liệu kèm theo sẽ dễ dàng theo dõi bài học và hiểu bài tốt 

hơn, thông qua đó có khả năng áp dụng những lý thuyết đã học vào các bài 

tập tình huống thực tế. Ngoài ra, điều nay cho phép các giảng viên phần nào 

tập trung được nhiều hơn về phương pháp giảng dạy, tiếp cận sinh viên. 

(iv) Tài nguyên của các bài tập tình huống, hệ thống câu hỏi trong quá trình học 

và ôn tập 

(v) Kiến thức được chuẩn hoá, tức không phân biệt về nội dung giữa những giảng 

viên cùng giảng dạy giống nhau. 

1.1. Thực trạng 

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển và xây dựng hệ thống tài liệu tham khảo 

vững mạnh, công tác biên soạn giáo trình cùng với những tài liệu học tập liên quan cũng 

đã được thực hiện trong năm vừa qua tại Khoa Quản trị- Trường Đại học Luật TP.HCM. 

Trong quá trình biên soạn, tác giả nhận thấy có một số khó khăn và thách thức. Đầu 

tiên, trước khi bắt tay vào viết những nền tảng kiến thức chung, việc lựa chọn tài liệu 

tham khảo đóng một vai trò quan trọng khi nó ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hàm 

lượng nội dung được hệ thống trong bài. Có thể nói rằng đây là một trong những nhiệm 

vụ then chốt khi có thể hỗ trợ đội ngũ biên soạn nắm bắt được các nội dung, vấn đề 
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nghiên cứu, đồng thời hệ thống được nền tảng chung cho kiến thức ngành. Cùng với sự 

bùng nổ trên Internet như hiện tại, việc tiếp cận các nguồn tham khảo trong nước hoặc 

nước ngoài cũng được sử dụng một cách rộng rãi, cụ thể là các tình huống, ví dụ thực 

tiễn hoặc xu hướng tại các doanh nghiệp tổ chức, v.v, tuy nhiên vấn đề được nảy sinh 

xoay quanh vấn đề kiểm chứng nội dung, nguồn gốc.  

Tiếp theo quy trình, giả sử đã có được nguồn tài liệu tham khảo chất lượng, việc 

bản thân người biên soạn và tập thể đội ngũ cần phải làm là xem xét và đánh giá những 

thông tin được trình bày trong các tập tài liệu học tập khác nhau. Vấn đề tồn tại ở đây 

cần được hiểu ở cả hai khía cạnh là:  

(i) Thông tin cần có sự liên quan đến nội dung của chương trình đào tạo của 

Trường, cụ thể là đề cương chi tiết học phần: Bắt đầu học kỳ, người học sẽ 

nhận được đề cương chi tiết về môn học, từ đó họ dễ dàng hiểu rõ lộ trình và 

các chủ đề sẽ được thảo luận trong các buổi học và sẽ được củng cố thông qua 

các buổi kiểm tra, thi kết thúc học phần. Nhìn chung, khi biên soạn giáo trình 

và bộ tài liệu liên quan, việc nhận định rõ các khái niệm, lý thuyết và bài tập 

sẽ phải có sự liên kết chặt chẽ với nội dung đề cương từ trước, tránh việc sao 

nhãng, bàn luận vượt xa, điều mà khiến cho người học không hình dung rõ nét 

được những kiến thức sẽ phải tiếp cận cũng như ảnh hưởng đến quá trình tiếp 

thu của họ.  

(ii) Khả năng bổ trợ và thống nhất giữa các chương: Không chỉ dừng lại ở việc 

liên kết giữa đề cương và giáo trình, việc thống nhất nội dung giữa các chương 

trong một cuốn sách cũng quan trọng không kém. Cụ thể, người học có thể dễ 

dàng tư duy hiệu quả, tự mình nghiên cứu và chỉ ra hệ thống cấu trúc giữa các 

kiến thức với nhau. Tuy nhiên, nhóm biên soạn cũng gặp nhiều khó khăn trong 

vấn đề chắt lọc thông tin, xem xét cụ thể thông tin nào là cần thiết và có khả 

năng bổ trợ kiến thức cho những nội dung thuộc chương khác.  

Từ hai điểm thực trạng trên, câu hỏi được đặt ra tiếp theo chính là sự thống nhất 

trong ý tưởng và kỹ năng viết cho một cuốn sách chung khi đây là sản phẩm của nhiều 

cá nhân. Rõ ràng, một mạch văn hoàn chỉnh với những ngôn ngữ, lối hành văn giống 

nhau sẽ giúp người đọc tiếp cận vấn đề nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu. Mặc dù vậy, 

với tính chất đặc biệt của mình, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập cần phải có sự 

hỗ trợ và tổng hợp kiến thức chung từ nhiều người giảng, do vậy, đây vẫn được xem là 

một thách thức lớn đối với quy trình trên. Cuối cùng là đạo văn, một trong những thách 

thức được đánh giá là khó giải quyết nhất khi biên soạn sách, chủ yếu sẽ vướng vào 
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những thuật ngữ chuyên ngành, các từ viết tắt cũng như lý thuyết mang tính chất cơ bản 

chung.  

1.2. Phương án giải quyết 

Với những thực trạng được nêu, nhóm biên soạn đã tiến hành thực hiện một số 

giải pháp, đồng thời tác giả cũng đề xuất một số phương án giải quyết như sau 

Đối với việc lựa chọn tài liệu tham khảo phù hợp, nhóm biên soạn đã tiến hành 

hợp bàn về việc sẽ lựa chọn tham khảo các cuốn giáo trình tại các trường Đại học uy tín 

trong nước và ngoài nước liên quan đến ngành Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh, kèm 

theo đó những cuốn sách khác đã được sử dụng, sản xuất tại các nhà xuất bản uy tín. 

Ngoài ra, với sự kiện bùng nổ thông tin trên Internet, tác giả cũng cho rằng việc loại trừ 

các nguồn tham khảo trên nền tảng này là không khả thi và có khả năng sẽ không tiếp 

cận được những xu hướng mới trong quản trị, khiến cho những kiến thức có phần đi 

vào lối mòn. Chính vì vậy, việc sử dụng vẫn nên được diễn ra thông qua việc lựa chọn 

các bài báo tạp chí được công nhận của ngành và các mẩu tin thông thường sẽ sủ dụng 

ở những mục bài tập tình huống thực tế, giải định liên quan.  

Đối với quy trình chọn lọc thông tin, khía cạnh liên quan đến chương trình đào 

tạo, đề cương chi tiết học phần và các chương trong phần mục lục, nhóm biên soạn đã 

chọn ra thời gian họp và thống nhất dàn ý cho sách giáo trình nhằm đảo bảo tất cả thành 

viên đều nắm rõ thông tin và có sự góp ý cần thiết. Thêm vào đấy, đội ngũ cũng đã tiến 

hành các buổi họp thường xuyên cả về trực tuyến và trực tiếp nhằm thảo luận về các 

vấn đề tồn đọng như lỗi sai về cách hành văn, thuật ngữ viết tắt, nội dung còn thiếu 

được đưa vào sách,v.v.  

Đối với kỹ năng viết, nhóm tác giả cũng thảo luận chung trong những buổi họp 

và có sự điều chỉnh trực tiếp để mọi người có chung cách hiểu và thống nhất cách chữa 

lỗi sai. Mặt dù chưa tiết kiệm được về mặt thời gian nhưng các thành viên đều có cơ hội 

đọc qua các chương và đưa ra những lời nhận xét thoả đáng, kèm theo đó là nêu lên ý 

kiến cùng nhau bàn thảo phương án giải quyết. Từ đấy, cuốn giáo trình và những tài 

liệu học tập vừa mang dấu ấn cá nhân tác giả đấy vừa có sự hệ thống cấu trúc, cách nhìn 

nhận chung và định hướng rõ ràng của một tập thể.  

Đối với vấn đề đạo văn, nhóm biên soạn cho rằng những thuật ngữ chuyên ngành 

rất khó tránh việc đánh giá trùng lắp trên các hệ thống nên sẽ chỉ tập trung vào cách 

trích dẫn footnote, tài liệu tham khảo một cách đầy đủ cũng như cách thức hành văn. 

Ngoài ra, tác giả cũng cho rằng việc hiểu rõ phần mềm áp dụng để kiểm tra đánh giá 
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đạo văn cũng rất cần thiết vì mỗi phần mềm sẽ có các cơ chế xử lý bài khác nhau, nếu 

có thể hiểu rõ được cách vận hành này, nhóm biên soạn có thể tránh được những lỗi 

thiếu sót. Đồng thời, hiểu rõ quy chế về vấn đề tỷ lệ được chấp nhận và những nội dung, 

kỹ thuật được loại trừ cũng hỗ trợ cho quá trình viết sách được hoàn thiện hơn.  

2. Hướng áp dụng giáo trình, tài liệu học tập trong giảng dạy 

Tài liệu giảng dạy và học tập được sử dụng để hỗ trợ và bổ sung nội dung cho 

môn học. Thế nhưng, khi đã có công cụ thì phương pháp tiếp cận và hướng sử dụng cho 

lớp học là điểm mà các giảng viên cần phải xem xét. Với sự hiểu biết cùng với phong 

cách của mỗi cá nhân, người dạy có thể áp dụng nhiều phương thức giảng dạy khác 

nhau, không chỉ làm tăng sức hấp dẫn cho môn học, tạo thương hiệu cá nhân mà còn 

khiến cho lớp học trở nên đa dạng hơn.  

Tuy nhiên, mặc dù có cách tiếp cận khác về câu chuyện truyền tải kiến thức, 

người dạy vẫn phải bám sát vào các nội dung đã được thống nhất đối với giáo trình và 

đề cương chi tiết. Hướng áp dụng giáo trình phải được nhấn mạnh ở những vấn đề 

truyền tải thông tin một cách có hệ thống, có sự liên kết với các khái niệm, lý thuyết 

trong sách và hệ thống ôn tập hiệu quả. Ví dụ, tuỳ thuộc vào cách truyền tải cũng như 

áp dụng thiên về lý thuyết hoặc bài tập nhiều hơn, giảng viên giảng dạy môn học vẫn 

phải đảm bảo tuân thủ những nội dung đã được công bố trong giáo trình, nếu không sẽ 

dẫn đến vấn đề người học không học tập hiệu quả. Điều này còn ảnh hưởng đến vấn đề 

ôn tập thi học phần cuối kỳ, đặc biệt trong hoàn cảnh áp dụng cấu trúc và hình thức thi 

mới tại trường Đại học Luật như hiện nay.  
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BÀN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUẬT NGỮ 

TRONG BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH 

TS. Nguyễn Minh Đạt 

Bộ môn Marketing, Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TPHCM 

Tóm tắt: Giáo trình được xem là một trong những tài liệu học thuật quan trọng nhằm 

giúp cho người học có thể tiếp cận với kiến thức của các môn học chuyên ngành một 

cách dễ dàng, theo đó, việc biên soạn giáo trình của môn học chuyên ngành không chỉ 

yêu cầu tác giả phải có những kiến thức liên quan, mà việc sử dụng các thuật ngữ trong 

nội dung biên soạn cũng cần phải được lưu ý. Thêm vào đó, sự thống nhất trong sử 

dụng từ ngữ chuyên ngành hỗ trợ cho người học không bị nhầm lẫn và hiểu sai ý nghĩa. 

Bài viết dựa trên cơ sở lý luận về sử dụng thuật ngữ trong văn viết và đưa ra một số 

quan điểm, nhận định về việc sử dụng thuật ngữ trong biên soạn giáo trình, từ đó đưa 

ra một số kiến nghị liên quan về sử dụng thuật ngữ trong biên soạn. 

Từ khóa: Thuật ngữ, giáo trình, biên soạn, quản trị học 

1. Đặt vấn đề 

Dưới sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội hiện nay, việc tiếp thu 

kiến thức của người học có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như sách bào, bài viết 

khoa học hoặc trên mạng internet. Theo đó, việc tiếp thu kiến thức của người học không 

chỉ được thực hiện ở trên lớp mà còn ở bất cứ nơi đâu, thời điểm nào; hoạt động học tập 

và học tập suốt đời chuẩn bị cho người học đủ kiến thức cần thiết nhằm thích nghi với 

sự thay đổi của môi trường, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 và 

chuyển đổi số đang diễn ra hiện nay. Học tập suốt đời nhằm đáp ứng những nhu cầu tìm 

kiếm tri thức của con người, nhằm bắt kịp thời đời, hạn chế bị lạc hậu. Thêm vào đó, 

học tập suốt đời được coi là một trong những bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo 

dục quốc dân của các nước trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. 

Trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đặc biệt là giáo dục đại học, tài liệu giảng 

dạy được xem là một trong những nguồn tài liệu giúp cho người dạy và người học có 

thể trao đổi kiến thức, kỹ năng một cách dễ dàng nhất, thông qua tính định hướng của 

người dạy, người học có thể khai phá thêm các tri thức khác nhau của cuộc sống. Thêm 

vào đó, tài liệu giảng dạy bao gồm các giáo trình, nội dung biên soạn của giảng viên, 

tài liệu tham khảo khác nhằm giúp cho người học (NH) có được nhiều khái niệm mới 

và cơ hội thực hành (Nguyễn Bích Hạnh, 2023) cũng như hỗ trợ cho giảng viên (GV) 

áp dụng được nhiều phương pháp giảng dạy tích cực khác nhau, đảm bảo số tiết quy 

định cũng như phát triển kỹ năng học tập và học tập suốt đời của NH. 
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Hiện nay, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 35/2021/ TT-BGDĐT về quy định việc 

biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục 

đại học với quy định về nội dung cần phải có sự phù hợp với mục tiêu, nội dung của 

chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần. Trong đó, kiến thức được 

cung cấp trong giáo trình cần được trình bày một cách khoa học, logic, đảm bảo tính 

cân đối giữa lý thuyết và thực hành. Điều này cho thấy việc sử dụng thuật ngữ trong 

biên soạn giáo trình cần phải được thống nhất, đảm bảo mục tiêu của môn học cũng như 

cung cấp cho NH những kiến thức cần thiết theo chương trình đào tạo. Theo đó, việc 

trình bày những thuật ngữ bên trong giáo trình phục vụ cho cả hoạt động giảng dạy như 

cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng của NH cũng như là nội dung cho GV áp dụng 

nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau. Thuật ngữ được sử dụng trong giáo trình, đặc 

biệt là những thuật ngữ chuyên ngành đóng vai trò quan trọng định hướng người học, 

đạt được mục tiêu giáo dục (Cao Thị Thanh Hương, n.d) 

2. Cơ sở lý luận về thuật ngữ trong giáo trình 

Có rất nhiều định nghĩa liên quan đến giáo trình, trong đó Thông tư số 

35/2021/TT-BGDĐT định nghĩa “giáo trình là tài liệu để giảng dạy, học tập, nghiên 

cứu chính của một học phần, được cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, phê duyệt và sử dụng tại cơ sở đào tạo…”2. Theo đó, có thể thấy rằng việc biên 

soạn giáo trình cũng như sử dụng thuật ngữ trong giáo trình là sự thống nhất của các 

bên liên quan trong nhà trường bao gồm nhóm tác giả biên soạn, đơn vị thẩm định v.v. 

Theo đó, tùy thuộc vào ý chí và mục tiêu của cơ sở giáo dục và nhóm tác giả biên soạn, 

việc sử dụng và triển khai nội dung, chương và thuật ngữ chuyên ngành nhằm phục vụ 

cho hoạt động giáo dục đại học cần phải đảm bảo tính logic, dễ hiểu, phát huy được các 

kỹ năng học tập và học tập suốt đời của NH. 

Sử dụng thuật ngữ trong giáo trình mang tính chất quan trọng, trong đó, với sự 

phát triển nhanh chóng của mạng Internet ngày nay, thuật ngữ được áp dụng nhằm miêu 

tả một sự vật, sự việc mang tính đa chiều và phụ thuộc vào ý chí của người biên soạn. 

thuật ngữ, khái niệm được sử dụng thống nhất nhằm để miêu tả ngắn gọn một sự vật 

hiện tượng, trong đó, để thuật ngữ được triển khai một cách dễ dàng, đảm bảo sự thấu 

hiểu của các bên, việc định nghĩa đuọc xem là hoạt động diễn tả thuật ngữ (Suonuuti.H, 

2001) 

Sử dụng thuật ngữ trong biên soạn giáo trình cần được áp dụng theo các nguyên 

tắc khác nhau, trong đó, có thể sắp xếp thuật ngữ tùy thuộc theo mức độ quan trọng, 

hoặc phức tạp mà thuật ngữ có thể được giải thích nhiều hoặc ít (Ngô Doãn Vịnh, 2013). 

Thêm vào đó, tổng hợp kiến thức nhằm giải thích cho một thuật ngữ trong giáo trình 

cần phải đảm bảo đúng với nguyên tắc được quy định. Ngoài ra, yêu cầu của áp dụng 

 
2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT 
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thuật ngữ cần phải đảm bảo tính chính xác, chỉ chưa những đặc điểm cần thiết và có 

hình thức ngữ pháp phù hợp với khái niệm cũng như thuật ngữ sử dụng cần phải mang 

tính hệ thống, có tính dân tộc và đại chúng, ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ (Mai 

Thị Loan, 2010) 

3. Đánh giá về việc sử dụng thuật ngữ trong biên soạn giáo trình 

Hiện nay, GD Đại học đang dần chuyển sang đào tạo hệ tín chỉ, việc áp dụng giáo 

trình có vai trò quan trọng trong việc truyền tải kiến thức, kỹ năng có liên quan đến 

người học. Trong thời gian qua, đào tạo theo tín chỉ và học phần không chỉ đảm nhận 

bởi một GV mà có nhiều GV cùng tham gia giảng dạy, vì vậy, việc áp dụng và thống 

nhất sử dụng thuật có sự ảnh hưởng nhất định trong công tác dạy và học tại nhà trường. 

Hoạt động biên soạn giáo trình hiện nay cho thấy các thuật ngữ được sử dụng 

trong giáo trình là sự tổng hợp từ các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau, do đó, các 

thuật ngữ cũng mang tính chất chủ quan và có tính định hướng của tác giả biên soạn 

dẫn đến hoạt động biên soạn giáo trình có nhiều hơn một thuật ngữ nhằm biểu thị cho 

một sự vật và sự việc nhất định. Thêm vào đó, sự khác nhau trong việc tiếp cận thuật 

ngữ bằng tiếng nước ngoài có sự ảnh hưởng đến việc biên soạn giáo trình; theo đó, thuật 

ngữ thông thường được thống nhất dựa trên các cơ sở nhất định như tài liệu tham khảo 

trước đó, tính chuyên môn hóa của người biên soạn hoặc dựa vào mục tiêu chung của 

môn học được xác định trong đề cương chi tiết (Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Ngọc Lưu 

Ly, 2003) 

Do sự phát triển của nền kinh tế- xã hội, đặc biệt là sự phát triển công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, các thuật ngữ chuyên ngành mới được đưa ra mà không có hoặc ít có 

những nguồn tham khảo trước đó, thông thường được dựa trên một nguyên tắc chung 

đã được đề xuất trước đó ví dụ như sự phát triển của thuật ngữ như người có sức ảnh 

hưởng (influencers), KOL, KOC và KOS 

Bên cạnh đó, việc sử dụng thuật ngữ Tiếng Việt còn phụ thuộc việc xử lý ngữ liệu 

như xác định loại từ là động từ, danh từ hay tính từ, ví dụ thuật ngữ “tổ chức” đều có 

những hàm ý khác nhau khi được phân loại khác nhau. Thêm vào đó, một số từ tiếng 

Anh khi dịch sang tiếng Việt có sự trùng lắp về thuật ngữ như company, corporation, 

organization, firm v.v có thể được dịch dưới dạng doanh nghiệp hoặc tổ chức. 

Trong hoạt động biên soạn giáo trình có nhiều hơn hai tác giả tham gia biên soạn 

sẽ xuất hiện thực trạng về việc tiếp cận thuật ngữ khác nhau, dẫn đến hoạt động truyền 

tải thông tin kiến thức đến NH, theo đó, NH có thể bị nhầm lẫn hoặc khó hiểu trong 

việc tiếp cận thuật ngữ trong cùng một giáo trình. 
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4. Kiến nghị về áp dụng thuật ngữ trong biên soạn giáo trình 

Thứ nhất, nhóm tác giả cần có sự thống nhất thuật ngữ khi biên soạn giáo trình, 

theo đó việc sử dụng thuật ngữ cũng cần phải đảm bảo tính đồng bộ trong đoạn văn, 

bằng việc thống nhất các quan điểm tiếp cận về một thuật ngữ trong biên soạn giáo trình 

Thứ hai, đối với một số thuật ngữ có nhiều tài liệu tham khảo khác nhau cũng như 

các thức tiếp cận của các tác giả tham khảo có sự khác biệt thì giáo trình được biên soạn 

phải đưa ra được quan điểm về khái niệm trên. Thêm vào đó, thuật ngữ có nhiều các 

phân loại về từ thì nên có sự phân tích, giới thiệu ngắn gọn về phân loại này và đưa ra 

kết luận cuối cùng về thuật ngữ đã tiếp cần, điều này giúp cho hoạt động biên soạn được 

thống nhất, đảm bảo tính logic giữa các chương và mục 

Thứ ba, đối với những thuật ngữ mới xuất hiện từ hoạt động thực tế, khi biên soạn 

giáo trình cần dựa trên bản chất gốc của những thuật ngữ trước đó hoặc thuật ngữ có 

liên quan, từ đó có sự phân tích sâu và khái quát được những thuật ngữ trên 

Thứ tư, đối với thuật ngữ khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà có sự trùng lắp 

về mặt ngữ nghĩa thì nên đưa ra quan điểm của tác giả biên soạn, tập trung phân tích 

một hoặc hai thuật ngữ mang tính tương đồng và cần tiếp cận theo hướng bao quát đến 

chi tiết. 

Thứ năm, nhóm tác giả cần phải có sự thống nhất trong việc sử dụng tất cả các 

thuật ngữ, theo đó, thuật ngữ sử dụng có thể được áp dụng theo phân bổ từng chương, 

mục hoặc thống nhất một thuật ngữ được sử dụng cho toàn bộ giáo trình. Theo đó, nhóm 

tác giả cần rà soát, kiếm tra và thống nhất việc sử dụng thuật ngữ. Thêm vào đó, các 

thuật ngữ cần được sắp xếp hoặc có các chỉ dẫn nhất định đến các mục và chương tương 

ứng, đảm bảo cho người học có thể tiếp cận và tìm kiếm một cách dễ dàng 

5. Kết luận 

Giáo trình đóng một vai trò quan trọng trong việc hệ thống hóa các khái niệm, 

thuật ngữ chuyên ngành có liên quan, đóng vai trò trong việc hỗ trợ người học tìm kiếm 

kiến thức, rèn luyện kỹ năng tự học và tự học suốt đời. Thêm vào đó, giáo trình hỗ trợ 

giảng viên có thể áp dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau để đảm bảo đạt được 

mục tiêu đào tạo. 

Việc biên soạn giáo trình nhằm giúp bổ sung vào nguồn tài liệu tại các cơ sở giáo 

dục, theo đó, giáo trình có thể được làm tiền đề để phát triển những tài liệu tham khảo 

khác nhau trong tương lai như tài liệu điện tử, ghi hình. Vì vậy, việc sử dụng và thống 

nhất thuật ngữ cần phải được quan tâm, chú trọng. Thêm vào đó, thuật ngữ có sự khác 

biệt tương đối giữa các tác giả biên soạn trong cùng một giáo trình hoặc từ những tác 

giả trước đó; việc áp dụng thuật ngữ trong biên soạn giáo trình cần phải chú ý đến bản 

chất của các thuật ngữ đó, cũng như phân loại từ phù hợp với tính chất của câu từ, đoạn 
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văn đảm bảo tính phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho người 

học khi tiếp cận giáo trình 

Bài viết đánh giá việc áp dụng thuật ngữ trong biên soạn giáo trình dựa trên cơ sở 

lý luận cùng như đánh giá thực trạng trong quá trình biên soạn giáo trình mà không đi 

sâu vào phân tích bản chất, ý nghĩa, từ gốc của những thuật ngữ theo định hướng ngôn 

ngữ học. 
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MỘT SỐ KỸ THUẬT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH 

ThS. Nguyễn Quốc Phong 

Bộ môn Marketing, Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TPHCM 

Tóm tắt: Giáo trình được xem là một tài liệu cần thiết và không thể thiếu trong quá 

trình đào tạo, là nguồn tài liệu không thể thiếu dành cho người học và người dạy. Giáo 

trình được biên soạn và xuất bản phải phù hợp với nội dung và mục tiêu của môn học 

trên cơ sở những quy định hiện hành, có cơ sở khoa học, có đúc kết những kinh nghiệm 

nghiên cứu, giảng dạy môn học này của tác giả/nhóm tác giả. Một giáo trình dễ đọc, 

dễ hiểu và làm thế nào để người sử dụng giáo trình có thể nắm bắt được đầy đủ những 

kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, lĩnh hội kiến thức một cách nhanh nhất là mục tiêu 

của tác giả/nhóm tác giả. Với mục tiêu mong muốn như vậy, bên cạnh tính khoa học về 

nội dung thì kỹ thuật về biên soạn một giáo trình cũng là một công việc cũng cần chú ý 

đến khi biên soạn và gửi xuất bản. Giáo trình Quản trị học do tập thể giảng viên thuộc 

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, là một cuốn 

giáo trình đầu tay của Khoa Quản trị. Để tránh những trở ngại trong quá trình biên 

soạn và hạn chế những sai sót trong biên tập các cuốn giáo trình tiếp theo của Khoa, 

bài viết này tác giả mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm biên soạn và biên tập một 

cuốn giáo trình thông qua một số kỹ thuật biên soạn cơ bản. 

Từ khóa: kỹ thuật biên soạn, biên soạn giáo trình, giáo trình 

1. Một số quy định về việc biên soạn giáo trình đại học 

Theo Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT, quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học. Giáo trình biên 

soạn phải đáp ứng các yêu cầu như sau: 

(i) Yêu cầu chung : Việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng 

tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học phải bảo đảm tuân thủ theo quy định của 

Luật sở hữu trí tuệ, Luật xuất bản và các quy định của pháp luật có liên quan; Tài liệu 

giảng dạy được xuất bản dùng cho giảng viên và người học trong giảng dạy, học tập, 

nghiên cứu một học phần của chương trình đào tạo trong cơ sở đào tạo không được sử 

dụng tên dẫn đến gây hiểu nhầm về mục đích sử dụng tài liệu. 

(ii) Yêu cầu đối với giáo trình : Giáo trình là tài liệu chính được sử dụng cho một 

cơ sở đào tạo dùng cho giảng viên và người học trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu 

của một học phần trong chương trình đào tạo. Giáo trình phải được xuất bản dưới dạng 

sách và tên đặt cho giáo trình phải không dẫn đến hiểu nhầm là giáo trình sử dụng chung 

trong các cơ sở đào tạo; Giáo trình phải cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ 

năng và thái độ quy định trong mỗi học phần của chương trình đào tạo, ngành đào tạo 
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và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập, bảo đảm chất lượng đào tạo; Nội dung giáo trình phải phù hợp với 

mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng, đáp ứng 

chuẩn đầu ra của học phần. 

Kiến thức trong giáo trình được trình bày khoa học, logic, bảo đảm cân đối giữa 

lý thuyết và thực hành; phù hợp với thực tiễn và cập nhật những tri thức mới của khoa 

học, công nghệ và phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội đã được kiểm chứng và công nhận . 

Vì vậy, giáo trình cần thiết kế nhiều sơ đồ tư duy, bảng biểu, sơ đồ để minh họa trực 

quan cho nội dung lý thuyết. Cần tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước có liên 

quan, đồng thời cập nhật, bổ sung những kiến thức mới. Những nội dung được trích dẫn 

trong tài liệu tham khảo để biên soạn giáo trình phải có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, 

nội dung trích dẫn đưa vào giáo trình phải phù hợp và đáp ứng yêu cầu về mục tiêu của 

giáo trình, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với những 

giáo trình là một nhóm biên soạn (một cá nhân phụ trách một hoặc nhiều nội 

dung/chương), cần phải bảo đảm tính thống nhất về từ ngữ. Chẳng hạn, trong cuốn giáo 

trình Quản trị học, tác giả 1 phụ trách chương 1, sử dụng thuật ngữ “kiểm soát” để đề 

cập một chức năng trong quản trị nhưng ở chương 2, tác giả 2 sử dụng thuật ngữ “kiểm 

tra” cho chức năng quản trị là chưa đồng nhất. 

Theo Quyết định số 2262/QĐ-ĐHL, ngày 12 tháng 12 năm 2014 về ban hành 

Quy định thẩm định các loại tài liệu học tập của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; 

Quyết định số 266/QĐ-ĐHL, ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 

27 Quy chế biên soạn và phát hành tài liệu học tập của Trường Đại học Luật Tp. Hồ 

Chí Minh, hình thức trình bày của giáo trình được quy định như sau: 

Bảng 1. Hình thức giáo trình3 
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2. Một số kỹ thuật soạn thảo, biên tập giáo trình 

Giáo trình được biên soạn và xuất bản phải phù hợp với nội dung và mục tiêu 

của môn học trên cơ sở những quy định hiện hành, có cơ sở khoa học là điều tiên quyết. 

Tuy nhiên, để có thể biên soạn, biên tập giáo trình một cách thuận tiện, nhanh chóng và 

 
3 Quyết định số 266/QĐ-ĐHL, ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 27 Quy chế biên soạn và phát hành 
tài liệu học tập của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 
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tránh các sai sót, người biên tập cần khai thác tốt nhiều công cụ hỗ trợ khác nhau, nắm 

vững những kỹ thuật soạn thảo cơ bản và rất cần thiết dưới đây trong quá trình biên 

soạn. 

Giới thiệu các hệ thống kiểm tra tính trùng lặp văn bản (“đạo văn”): 

Việc giáo trình giáo dục đại học phải bảo đảm tuân thủ theo quy định của Luật 

sở hữu trí tuệ, Luật xuất bản hay các quy định của pháp luật có liên quan. Nhóm biên 

soạn và người biên tập cần rà soát và bám sát đề cương trong chương trình khung đào 

tạo nhằm tránh điều chỉnh bổ sung trong quá trình biên tập. Hơn nữa, nên kiểm tra đạo 

văn cho từng phần, chương thay vì kiểm tra toàn bộ cuốn giáo trình khi hoàn thành. Một 

số phần mềm kiểm tra đạo văn uy tín và dễ sử dụng như: Turnitin, DoIT. 

(i) Hệ thống DoIT: 

Trang web: http://doit.uet.vnu.edu.vn/ 

Đây là một hệ thống phần mềm kiểm tra đạo văn bằng 

tiếng Việt, được sử dụng rất rộng rãi. DoIT thuộc quản lý của 

Trường Đại học Công nghệ -  Đại học Quốc gia Hà Nội. Ưu 

điểm của DoIT là: giao diện bằng tiếng Việt, miễn phí, xem xét tỷ lệ phần trăm đạo văn 

ở mức tin cậy cao, có sửa lỗi chính tả của bài viết. Tuy nhiên, DoIT cũng cần phải đăng 

ký tài khoản trước khi sử dụng. 

(ii) Hệ thống Turnitin: 

Trang web: https://www.turnitin.com/ 

Turnitin là một phần mềm chống sao chép và 

kiểm tra đạo văn rất uy tín, được sử dụng nhiều trong 

giáo dục và nghiên cứu, là công cụ hữu hiệu cho giảng 

viên, sinh viên và nhà nghiên cứu. Turnitin còn kiểm tra chỉ số tương đồng (similarity 

index), điểm phần trăm và truy xuất bản báo cáo để người dùng thuận tiện trong việc 

sửa chữa. Tuy nhiên, Turnitin cũng có những nhược điểm: sẽ khó sử dụng nếu không 

phải là giảng viên hay sinh viên; người dùng phải có tài khoản và trả phí để sử dụng 

http://doit.uet.vnu.edu.vn/
https://www.turnitin.com/
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dịch vụ; chủ yếu tập trung vào phát hiện sự trùng lặp văn bản và không kiểm tra ngữ 

pháp hay chính tả. 

Giới thiệu các phần mềm vẽ sơ đồ: 

Nội dung lý thuyết của giáo trình sẽ được người đọc lĩnh hội nhanh chóng hơn 

nếu trong giáo trình sử dụng tốt các bảng biểu, sơ đồ, … phù hợp nhằm minh họa trực 

quan vấn đề đang mô tả. Ngoài những công cụ hỗ trợ từ Microsoft office, có nhiều 

chương trình hỗ trợ vẽ sơ đồ mà giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu có thể áp dụng. 

Trong biên soạn giáo trình, những kỹ năng này rất hữu ích và cần thiết. Các phần mềm 

có thể kể đến như: Draw.io; Lucidchart; Xmind, … 

(i) Công cụ Draw.io: 

Trang web: https://app.diagrams.net/ 

Draw.io là một ứng dụng 

phổ biến, cung cấp nhiều công cụ 

cơ bản trong việc thiết kế các loại 

bản đồ tư duy đa dạng, phù hợp cho 

việc biên soạn giáo trình. Draw.io 

hỗ trợ các công cụ từ đơn giản đến 

phức tạp, tối ưu hóa quá trình tạo 

bản đồ tư duy dựa trên thông tin và 

ý tưởng thiết kế riêng của tác giả, 

phù hợp với nội dung cần mô tả 

trong giáo trình. Phần mềm được sử dụng trên các nền tảng khác nhau và không mất 

phí khi sử dụng; thư viện có nhiều chủ đề phong phú, đa dạng các mẫu mã về các đối 

tượng (object), ký tự, ký hiệu, mẫu sơ đồ, …; Có đầy đủ các công cụ soạn thảo và chỉnh 

sửa để minh họa, chuyển hóa được nội dung lý thuyết một cách trực quan và sống động. 

Ngoài ra, ứng dụng còn có thể chuyển và xuất file ở nhiều định dạng khác nhau. 

 

(ii) Công cụ Xmind:  

https://app.diagrams.net/
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Trang web: https://xmind.app/ 

Với thiết kế tối giản, tốc 

độ xử lý nhanh, hỗ trợ trong 

chỉnh sửa, Xmind đáp ứng nhu 

cầu tạo bản đồ tư duy đơn giản. 

Với hàng loạt các công cụ hữu 

ích được tích hợp, cho phép 

người dùng dễ dàng thiết kế bản 

đồ tư duy trên mọi thiết bị điện 

tử. Xmind được miễn phí trên 

nhiều nền tảng khác nhau, bộ sưu tập có nhiều chủ đề, sơ đồ mẫu đa dạng; giao diện 

được thiết kế đơn giản; cung cấp tính năng chèn thêm liên kết, hình ảnh, video nếu cần. 

Một số kỹ thuật khác: 

Bên cạnh những kỹ năng soạn thảo thông thường, người biên tập cũng cần khai 

thác những tiện ích thông dụng, hữu ích khác ở trình soạn thảo văn bản, khai thác triệt 

để các không gian lưu trữ miễn phí, … Các kỹ năng cần trang bị: 

(i) Kiểm tra chính tả và ngữ pháp từ Google Drive: không nhất thiết phải sử dụng 

nhiều phần mềm kiểm tra chính tả, người biên tập cũng có thể khai thác tính năng này 

một cách dễ dàng từ Google Drive. 

 

(ii) Chức năng thay thế từ/cụm từ trong văn bản: 

Tính không đồng nhất về từ ngữ, thuật ngữ là không phù hợp trong một cuốn 

giáo trình.  Điều này dễ bắt gặp khi trong một giáo trình có nhiều tác giả phụ trách một 
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hay nhiều phần/chương. Thí dụ, trong giáo trình Quản trị học, tác giả 1 phụ trách chương 

1, sử dụng thuật ngữ “nhà quản trị” nhưng ở chương 2, tác giả 2 sử dụng thuật ngữ 

“quản trị viên” là chưa đồng nhất. 

Thay vì rà soát bằng thủ công toàn bộ cuốn giáo trình để thay đổi/sửa chữa, người 

biên tập có thể sử dụng chức năng tìm kiếm/thay thế để thực hiện công việc này. 

Trình tự: chọn Home → Chọn Replace (hoặc Ctrl + H) → Nhập từ, cụm từ muốn 

tìm để thay thế ở hộp “Find what” → Nhập từ, cụm từ để thay thế ở hộp “Replace with” 

→ Chọn Replace (thay thế từ/cụm từ hiện tại được tìm thấy) hoặc Replace All (thay thế 

toàn bộ từ/cụm từ được tìm thấy trong văn bản). 

Lưu ý: trong một số trường hợp, 

điều này có thể gây trở ngại khi nội hàm 

hay nghĩa của cụm từ gốc sẽ thay đổi. 

Người biên tập cần sử dụng thêm một số 

ràng buộc khác ở 

lệnh “More” trong 

cửa sổ Find and 

Replace hiện tại. 

Thí dụ: tác giả 

muốn đề cập cụm từ 

“thông tin” thay vì 

“truyền thông”, do vậy đã sử dụng các thao tác trên để thực hiện. Khi đó, một đoạn/cụm 

từ sẽ thay đổi nội hàm hoặc không rõ nghĩa so với ban đầu: “Đặt trong một số trường 

hợp nhất định, khái niệm thông tin có thể được hiểu dưới dạng thông tin” (Gốc: “Đặt 

trong một số trường hợp nhất định, khái niệm thông tin có thể được hiểu dưới dạng 

truyền thông”) 

  

3 
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(iii) Kiểm soát bài soạn nhờ chức năng điều hướng Navigation: 

 Trong quá trình biên soạn, 

chúng ta liên tục di chuyển để kiểm 

soát, so sánh, đối chiếu, bổ sung, chỉnh 

sửa nội dung giữa các chương, mục. Vì 

vậy, việc sử dụng ngăn dẫn hướng 

Navigation là rất cần thiết, giúp người 

biên tập có thể “định vị” được vị trí của 

chương mục; dễ dàng kiểm soát một 

cách bao quát toàn bộ các chương/mục 

của văn bản. 

Trình tự: tại cửa sổ soạn thảo, chọn menu View → Tick chọn chức năng 

Navigation. Cũng lưu ý rằng, để các chương, mục của văn bản có thể xuất hiện ở cửa 

sổ Navigation, thao tác thiết lập về “Headings” đã được thực hiện. 

 

 

 

 Ngoài ra, một số kỹ thuật khác còn có thể đề cập thêm, đó là việc người biên 

soạn, biên tập nên khai thác tốt không gian lưu trữ từ Google Drive để thường xuyên 

cập nhật dữ liệu; nên lưu trữ, sắp xếp và đặt tên tường minh các tệp văn bản theo một 

trình tự thời gian để truy xuất và sử dụng lại khi cần. 

3. Kết luận    

Để có thể xuất bản một cuốn giáo trình phù hợp, có chất lượng, hướng đến mục 

tiêu cho người đọc dễ dàng lĩnh hội kiến thức thì nội dung của giáo trình được xem là 

vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất. Tuy nhiên, đóng góp không nhỏ vào chất lượng một 

cuốn giáo trình đó là khâu biên soạn, biên tập giáo trình. Nói cách khác, đó là hình thức 

trình bày của giáo trình. Do vậy, để có thể biên soạn, biên tập giáo trình một cách thuận 

tiện, nhanh chóng và tránh các sai sót, người biên tập cần khai thác tốt nhiều công cụ 

1 

2 
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hỗ trợ khác nhau, bên cạnh các công cụ hỗ trợ soạn thảo từ Microsoft Office với những 

kỹ năng soạn thảo thông thường, người biên soạn, biên tập cũng cần nắm vững những 

kỹ thuật soạn thảo khác giúp việc biên soạn giáo trình được tốt hơn, phù hợp với các 

quy định hiện hành. Các kỹ thuật cần trang bị đề cập ở bài viết này: sử dụng được các 

chương trình/phần mềm kiểm tra tính trùng lặp văn bản (“đạo văn”); nhuần nhuyễn 

trong các thao tác vẽ sơ đồ, bản đồ tư duy, bảng biểu…; một số kỹ thuật khác cũng rất 

cần thiết: kiểm tra chính tả và ngữ pháp; khai thác chức năng thay thế từ/cụm từ trong 

văn bản; kiểm soát bài soạn nhờ chức năng điều hướng Navigation, … 

4. Tài liệu tham khảo 

[1]  Quyết định số 266/QĐ-ĐHL, ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ 

sung Điều 27 Quy chế biên soạn và phát hành tài liệu học tập của Trường Đại học Luật 

Tp. Hồ Chí Minh 

[2]  Quyết định số 2262/QĐ-ĐHL, ngày 12 tháng 12 năm 2014 về ban hành Quy 

định thẩm định các loại tài liệu học tập của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

[3]  Quyết định số 1148/QĐ-ĐHL, ngày 08 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành Quy 

chế biên soạn và phát hành tài liệu học tập của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

[4]  Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 12 năm 2021, Quy định việc biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại 

học 
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MỘT SỐ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

VÀ HỌC TẬP TRONG TƯƠNG LAI 

ThS. Nguyễn Quốc Ninh 

Bộ Môn Quản trị Hành chính – Nhân sự 

Khoa Quản trị - Trường Đại học Luật TP.HCM 

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số xu hướng trong tương lai của tài liệu giảng dạy và 

học tập bao gồm: (1) xu hướng số hóa và tích hợp với các công cụ, công nghệ mới, (2) 

xu hướng phát triển kỹ năng, tập trung hơn vào thực hành và (3) xu hướng mở và chia 

sẻ miễn phí. Tác giả cũng đồng thời phân tích và chỉ ra một số thách thức lớn đối với 

việc chuyển đổi từ dạng thức tài liệu cũ sang các dạng thức mới gồm có (1) thiếu động 

lực và nhận thức, (2) vấn đề chất lượng và bản quyền (3) thiếu kỹ năng, thời gian và 

nguồn lực, (4)khó khăn trong việc đánh giá (5) khó khăn trong quản lý lớp học và (6) 

khó khăn đối với một số môn học. 

Từ khóa: Xu hướng phát triển, tài liệu giảng dạy, khó khăn trong phát triển tài liệu giảng 

dạy. 

1. Đặt vấn đề 

Giáo dục và đào tạo luôn không ngừng thay đổi để thích ứng với sự phát triển 

của xã hội và nhu cầu của người học. Những sự thay đổi liên tục này, theo quan sát của 

tác giả, là không đồng bộ nhưng liên quan mật thiết đến nhau, bắt đầu từ (1) những thay 

đổi nền tảng về nhu cầu về đào tạo (hướng năng lực/kỹ năng, liên tục và suốt đời, cá 

nhân hóa). Song hành với nó là (2) sự thay đổi trong công cụ lưu trữ, tìm kiếm, truyền 

đạt kiến thức (offline-vs-online, người-vs-máy) và dẫn đến (3) sự thay đổi trong hành 

vi, thói quen tìm kiếm, tiếp nhận và ghi nhớ, áp dụng kiến thức (bị động-vs-chủ động, 

chuyển giao dần các bậc thấp trong thang Bloom cho các công cụ máy), rồi sau cùng là 

(4) sự thay đổi tài liệu giảng dạy để đáp ứng những nhu cầu đặt ra trong sự chuyển mình 

tổng thể này. Bài viết này phân tích một số xu hướng phát triển của tài liệu giảng dạy 

và học tập trong thời gian tới để phù hợp với các thay đổi mang tính chất hệ thống đó. 

2. Xu hướng số hóa và tích hợp với các công cụ, công nghệ mới 

Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông, các công cụ và 

công nghệ mới ra đời ngày càng giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục. Đồng 

thời để đáp ứng nhu cầu học tập liên tục suốt đời, và cá nhân hóa theo yêu cầu thì việc 

số hóa tài liệu học tập, tích hợp các công cụ, công nghệ mới là không thể tránh khỏi 

(Bates, 2019). 
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Tài liệu giảng dạy và học tập số là những tài liệu được tạo ra và lưu trữ dưới 

dạng kỹ thuật số, phục vụ cho mục đích giảng dạy và học tập. Các tài liệu này có thể 

bao gồm: 

- Sách giáo khoa điện tử (e-book): Phiên bản điện tử của sách giáo khoa truyền 

thống, có thể đọc trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. 

- Bài giảng trực tuyến: Bài giảng được ghi hình hoặc quay video, có thể xem trên 

internet hoặc tải về máy tính để xem ngoại tuyến. 

- Kho tàng tri thức số: Các trang web, ứng dụng hoặc cơ sở dữ liệu chứa đựng 

nhiều tài liệu học tập, bài giảng, video, hình ảnh,... 

- Giáo trình điện tử: Giáo trình được thiết kế dưới dạng kỹ thuật số, có thể bao 

gồm văn bản, hình ảnh, video, bài tập tương tác,... 

- Phần mềm giáo dục: Các phần mềm được thiết kế để hỗ trợ học tập, rèn luyện 

kỹ năng, hoặc cung cấp các bài tập tương tác cho học viên. 

Tài liệu số có nhiều ưu điểm như:  

- Tính tiện lợi: có thể truy cập mọi lúc mọi nơi, không bị giới hạn bởi thời gian 

và không gian. 

- Tính tương tác: có thể tích hợp các yếu tố đa phương tiện như hình ảnh, video, 

âm thanh, đồ họa, mô phỏng giúp truyền tải thông tin sinh động, thu hút sự chú 

ý, kích thích tư duy người học. 

- Tính cập nhật: có thể được cập nhật thường xuyên, đảm bảo nội dung luôn mới 

mẻ và chính xác. 

- Tính cá nhân hóa: có thể được cá nhân hóa theo nhu cầu và trình độ học tập của 

mỗi học viên.  

- Tính kinh tế và bảo vệ môi trường: có thể được xuất bản nhanh chóng, rộng 

rãi với chi phí thấp cho việc in ấn và hạn chế sử dụng giấy và các dạng năng 

lượng khác. 

Với những ưu điểm như trên, tài liệu số dường như có đầy đủ các ưu thế cần thiết 

để thay thế các tài liệu cứng (bằng giấy) trong tương lai. Chính vì thế, ngày càng có 

nhiều các thư viện số được ra đời với chất lượng và số lượng tài liệu đồ sộ như: Thư 

viện Sách điện tử Quốc gia (https://nlv.gov.vn/) Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc 

gia: (https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/ ) Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam: (https://vast.gov.vn). Trường đại học Luật TP.HCM cũng đã và đang 

phát triển thư viện số của mình tích hợp với rất nhiều các kho dữ liệu số khác tại Việt 

Nam và trên thế giới (https://thuvienso.hcmulaw.edu.vn/). 

https://nlv.gov.vn/
https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/
https://vast.gov.vn/
https://thuvienso.hcmulaw.edu.vn/
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Các nội dung số được tích hợp trong các hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp nâng 

cao hiệu quả của trải nghiệm học tập, phát triển kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm 

cho người học thông qua việc ứng dụng các công cụ như:  

- Hệ thống quản lý học tập (LMS): Theo Ambient Insight (2016), thị trường 

LMS toàn cầu dự kiến đạt 12,5 tỷ USD vào năm 2028 với tốc độ tăng trưởng kép hàng 

năm (CAGR) là 10,2% trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2028. Cùng với LMS, các 

hình thức đào tạo mới ra đời: đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo qua 

điện thoại (m-learning), đào tạo tích hợp (blended learning) hoặc microlearning. 

Microlearning là phương pháp học tập chia nhỏ nội dung thành các bài học ngắn, dễ 

tiếp thu và học mọi lúc mọi nơi. Phương pháp này phù hợp với nhịp sống hối hả của xã 

hội hiện đại và giúp người học học tập hiệu quả hơn. 

- Trò chơi trong học tập (gamification): Anastasiadis và cộng sự (2018) cho 

thấy, sử dụng trò chơi trong giảng dạy giúp học viên tăng hứng thú học tập và tiếp thu 

kiến thức một cách hiệu quả. Gamification là việc áp dụng các yếu tố trò chơi như điểm 

thưởng, huy hiệu và bảng xếp hạng vào việc giảng dạy. Việc này giúp học viên cảm 

thấy hứng thú hơn trong việc học tập và có động lực để hoàn thành các bài tập và hoạt 

động học tập. Báo cáo của Ambient Insight (2013), thị trường gamification trong giáo 

dục dự kiến sẽ đạt 38,5 tỷ USD vào năm 2027. 

- Thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR): Akcayir và cộng sự (2017) khẳng 

định, sử dụng VR và AR trong học tập có thể giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách 

sinh động, dễ hiểu và ghi nhớ lâu hơn. Market.us (2023) đưa ra báo cáo về thị trường 

giáo dục VR và AR toàn cầu có thể đạt mức đáng kinh ngạc 75 tỷ USD vào năm 2033, 

phản ánh tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 20,26% từ năm 2024. 

- Trí tuệ nhân tạo (AI): Theo Walton Family Foundation (2023), nhiều nhà giáo 

dục đang tích cực khám phá các công cụ AI khi chúng mới được ra mắt công chúng. 

OECD (2023) trong báo cáo của mình đã đưa ra những ứng dụng của AI trong nhiều 

lĩnh vực giáo dục như: hỗ trợ giảng dạy, đánh giá học tập, quản lý lớp học, và cung cấp 

các dịch vụ hỗ trợ học tập cá nhân hóa.  

Có thể thấy xu hướng của tài liệu giảng dạy sẽ không chỉ là số hóa mà còn “game 

hóa”, “ảo hóa” và “thông minh hóa”. Trong tương lai, tài liệu giảng dạy (tích hợp AI) 

có thể hỗ trợ giảng viên trong việc soạn bài giảng, chấm điểm bài tập, và cung cấp phản 

hồi cho học viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời công cụ này cũng giúp 

tự động hóa các tác vụ quản lý như điểm danh, quản lý lớp học, và theo dõi tiến độ học 

tập đánh giá người học, giúp giảng viên dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy và 

hỗ trợ người học. Ở tương lai xa hơn, công cụ này thậm chí có thể còn thay thế giảng 

viên hoàn toàn. 
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3. Xu hướng phát triển kỹ năng, tập trung hơn vào thực hành 

Trong bối cảnh thay đổi về nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ năng thực tế, khả năng 

ứng dụng kiến thức vào thực tiễn ngày càng cao, giáo dục cần đổi mới phương pháp và 

nội dung giảng dạy, chú trọng phát triển kỹ năng thực hành cho học viên, giúp học viên 

hiểu sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy sáng tạo.  

Theo Durlak và cộng sự (2011), các học viên có kỹ năng nhận thức - cảm xúc tốt 

có nhiều khả năng thành công hơn trong học tập và cuộc sống. Nghiên cứu về những kĩ 

năng cần thiết của công dân cho công việc tương lai của McKinsey Global Institute 

(2019) cũng cho thấy, tự động hóa có thể thay thế đến 800 triệu việc làm trên toàn cầu 

vào năm 2030, nhưng đồng thời cũng tạo ra 974 triệu việc làm mới đòi hỏi kỹ năng 

mềm cao. Báo cáo về ngành nghề tương lai của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2023) chỉ 

ra rằng, 50% trong số 10 kỹ năng hàng đầu cần thiết cho thị trường lao động vào năm 

2025 sẽ là những kỹ năng mềm như tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao 

tiếp và làm việc nhóm.  

Trong báo cáo về cải tiến chất lượng đào tạo tại Việt Nam, Parajuli và cộng sự 

(2020) cũng cho thấy, ngày nay nhà tuyển dụng không chỉ quan tâm đến trình độ học 

vấn và kinh nghiệm làm việc của ứng viên mà còn chú trọng đến các kỹ năng mềm như 

giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thích ứng với môi trường mới. Để đáp 

ứng nhu cầu về kỹ năng, khi biên soạn các tài liệu học tập, nên tập trung bổ sung thêm 

các nội dung liên quan đến ứng dụng, thực hành và tương tác, tạo điều kiện cho người 

học có cơ hội ứng dụng kiến thức để trở thành kỹ năng chuyên môn, đồng thời tạo thêm 

các cơ hội tương tác để phát triển các kỹ năng mềm cần thiết. Đồng thời thiết kế nội 

dung dạy học theo dự án: Học viên được thực hiện dự án tương ứng ngành nghề của 

mình như: quản trị kinh doanh, luật.  

4. Xu hướng mở và chia sẻ miễn phí 

Tài liệu giáo dục mở (OER) là tài liệu được cấp phép miễn phí hoặc với chi phí 

thấp để sử dụng, chỉnh sửa và chia sẻ. Sử dụng tại liệu mở sẽ giúp giảng viên tiếp cận 

nhiều nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, tiết kiệm chi phí và thời gian. Báo cáo của 

UNESCO (2021) chỉ ra rằng, việc chia sẻ tài liệu giảng dạy mở giúp giảng viên học hỏi 

lẫn nhau và nâng cao chất lượng giáo dục. 

Hiện nay, có rất nhiều giảng viên chia sẻ tài liệu giáo dục do họ sáng tạo hoặc 

sưu tầm trên các diễn đàn, mạng xã hội, kho tài liệu trực tuyến để cùng nhau học hỏi, 

trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, các tổ chức 

giáo dục, thư viện, hoặc cá nhân cũng cung cấp kho tài liệu giáo dục mở cho giảng viên 

và học viên truy cập miễn phí, giúp giảng viên và học viên tiếp cận nguồn tài liệu giáo 

dục chất lượng cao một cách dễ dàng. 
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Khi sử dụng tài liệu mở giảng viên có thể dễ dàng sử dụng và điều chỉnh cho phù 

hợp với nhu cầu và trình độ học viên của mình. Việc chia sẻ tài liệu cũng giúp giảng 

viên học hỏi lẫn nhau, sáng tạo và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, tăng cường 

hợp tác cùng nhau sáng tạo và chia sẻ tài liệu đồng thời tiết kiệm chi phí một cách tối 

đa.  

Một số kho học liệu mở lớn tại Việt Nam và trên thế giới: Kho học liệu số của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://igiaoduc.vn/) Cổng học tập trực tuyến VNEDU 

(https://vnedu.vn/). Sách giáo khoa điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: 

(https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1). Trang web 

học tập trực tuyến Coursera (https://www.coursera.org/). Trang web bách khoa toàn thư 

mở Wikipedia (https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia)  

5. Khó khăn trong việc phát triển tài liệu học tập 

Việc phát triển tài liệu theo hướng số hóa, thực hành và mở miễn phí như đã 

phân tích ở trên là một xu hướng tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, thúc 

đẩy đổi mới giáo dục và tạo điều kiện cho mọi giảng viên, học viên đều có cơ hội tiếp 

cận giáo dục chất lượng cao. Tuy nhiên, để phát triển các tài liệu học tập như mong 

muốn, giảng viên sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, dưới đây trình bày một vài 

thách thức chủ yếu: 

- Thiếu động lực và nhận thức: Nhiều giảng viên chưa nhận thức được đầy đủ 

lợi ích của việc số hóa, chia sẻ tài liệu giảng dạy mở. Họ có thể lo ngại về việc mất đi 

quyền sở hữu trí tuệ hoặc bị đánh giá thấp năng lực chuyên môn. Việc thiếu sự khuyến 

khích và hỗ trợ từ phía ban lãnh đạo nhà trường cũng có thể khiến giảng viên không 

mặn mà với việc chia sẻ tài liệu.  

- Vấn đề chất lượng và bản quyền: Việc chia sẻ mở tài liệu giảng dạy có thể 

dẫn đến việc lan truyền những tài liệu chất lượng thấp hoặc không phù hợp với chương 

trình học. Một số giảng viên có thể lo ngại về việc vi phạm bản quyền hoặc sử dụng tài 

liệu trái phép. Việc thiếu hệ thống đánh giá và kiểm duyệt chất lượng tài liệu cũng có 

thể khiến học viên gặp khó khăn trong việc lựa chọn tài liệu phù hợp 

- Thiếu kỹ năng, thời gian và nguồn lực: Một số giảng viên có thể gặp khó 

khăn trong việc định dạng tài liệu giảng dạy để chia sẻ mở. Giảng viên cũng thường 

phải dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy, chấm bài, các nghiên cứu khoa học khác 

... Do đó, họ có thể không đủ thời gian để thiết kế và triển khai số hóa, thiết kế các dự 

án vào tài liệu giảng dạy và phối hợp để chia sẻ nó. Bên cạnh đó, công việc này cũng 

đòi hỏi thêm nguồn lực như thiết bị, tài liệu và nhân lực, mà không phải trường học nào 

cũng có thể đáp ứng được. Giảng viên cũng có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục 

https://igiaoduc.vn/
https://vnedu.vn/
https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1
https://www.coursera.org/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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đồng nghiệp và ban lãnh đạo về tầm quan trọng của việc đưa thực hành/dự án vào tài 

liệu giảng dạy. Điều này có thể khiến giảng viên nản lòng và không muốn tiếp tục áp 

dụng thực hành nữa. Việc chia sẻ tài liệu giảng dạy mở cần sự phối hợp và cộng tác 

chặt chẽ giữa các giảng viên, nhà trường và các tổ chức giáo dục khác. Việc thiếu nền 

tảng chung để chia sẻ và trao đổi tài liệu cũng có thể khiến việc chia sẻ mở trở nên kém 

hiệu quả. 

- Khó khăn trong việc đánh giá: Việc đánh giá hiệu quả học tập của học viên 

thông qua các hoạt động thực hành hay dự án là khó khăn và tốn thời gian hơn so với 

các phương pháp đánh giá truyền thống như thi cử. Việc theo dõi số lượng người sử 

dụng và hiệu quả của tài liệu giảng dạy chia sẻ mở có thể gặp nhiều khó khăn. Giảng 

viên có thể không nhận được phản hồi trực tiếp từ học viên hoặc đồng nghiệp về tài liệu 

của họ. Việc thiếu dữ liệu đánh giá có thể khiến giảng viên khó khăn trong việc cải thiện 

chất lượng tài liệu và nâng cao hiệu quả giảng dạy.  

- Khó khăn trong việc quản lý lớp học: Các hoạt động thực hành có thể khiến 

học viên trở nên ồn ào và khó kiểm soát hơn so với các bài giảng truyền thống. Học 

viên có thể không quen với việc học tập thông qua thực hành và có thể gặp khó khăn 

trong việc tham gia vào các hoạt động này. Như vậy, giảng viên cần thêm thời gian 

hướng dẫn học viên cách thức tham gia vào các hoạt động thực hành một cách hiệu quả. 

- Khó khăn trong một số môn học: Việc đưa thực hành vào tài liệu giảng dạy 

có thể dễ dàng hơn đối với một số môn học trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật so với 

các môn học khác như văn học và lịch sử. Một số hoạt động thực hành cũng có thể tiềm 

ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.  
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